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MẶT GƯƠNG TÂY HỒ
(Văn hóa Thăng Long – Hà Nội)
Tác giả: NGUYỄN VINH PHÚC
LỜI NÓI ĐẦU
Tây Hồ chân cá thị Tây Thi nghĩa là Hồ Tây đích thị nàng Tây Thi. Tây Thi
là người đẹp nổi tiếng của muôn đời Trung Hoa và Á đông. Câu thơ trên của
danh sĩ Cao Bá Quát đã ví Hồ Tây đẹp như nàng Tây Thi đẹp. Một cách ví độc
đáo, vì Tây Thi đẹp theo bốn mùa, đẹp lộng lẫy trong mùa xuân, đẹp rực rỡ trong
mùa hè, đẹp thanh tú trong mùa thu và đẹp đằm thắm trong mùa đông.
Hồ Tây vạt nước mênh mang cũng đẹp như vậy. Ngày xuân muôn hồng
ngàn tía khắp các làng cổ ven hồ, mùa hạ gió làm dịu cơn nồng cho cả một khu
vực ven đô, mùa thu sương khói lung linh huyền ảo, mùa đông đẹp một vẻ đẹp
tiêu sơ, mặt nước vắng lặng, đôi ba lá thuyền mỏng mảnh ẩn hiện trong lớp mưa
phùn đặc trưng của xứ Bắc.
Hẳn do vậy mà cụ Tam nguyên Yên Đổ có một bài ca trù riêng về Hồ Tây:
Thuyền lan nhè nhẹ
Một mái chèo đủng đỉnh dạo Hồ Tây
Sóng rập rờn sắc nước lẩn chiều mây
Bát ngát nhẽ, khéo ghẹo người du lãm
Hồ Tây thực sự đã ghẹo bao du khách, vì vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá và mặt
nước mây trời đổi thay từng giờ, từng lúc, vì những huyền thoại bao phủ lên các
miếu cổ, chùa xưa, lại còn vì cả sự gợi cảm của các địa danh địa điểm Thiên
Phù, Trâu Vàng, Chùa Hang, Xác Cáo… Theo thuật phong thủy, xung quanh hồ
là cả một vùng đất mang nhiều hình dáng các vật linh: phía đền Quan Thánh là
 


	2. đất hình Phượng,  phía Yên Ninh là hình Rồng, phía Quảng Bá là hình Rùa, phía
Quán La là hình Ngựa, phía Ngũ Xã là hình Lân. Tất cả các “linh vật” này đều
chầu về Hồ Tây. Hồ Tây là tâm điểm của một vùng “linh địa”!
Chả thế mà quanh hồ hiện nay có 21 ngôi đình Nhà nước đã xếp hạng,
được cả nước biết tiếng: Quan Thánh, Trấn Quốc, Đồng cổ, phủ Tây Hồ… Ở 21
di tích này có nhiều văn vật có giá trị: 102 bia đá, 165 câu đối, 140 bức hoành
phi, 18 quả chuông cổ, 60 sắc phong thần, trên 300 pho tượng bằng đồng, gỗ,
đá… một cái vốn văn hóa vật thể quý báu.
Ngoài ra lại còn các lễ hội dân gian đặc sắc. Như hội “thổi cơm thi” ở làng
Nghè, hội “chèo thuyền cạn” ở làng Hồ… hội thề Đồng cổ ở làng Đông lại có từ
thời Lý mà sử đã phải ghi là: “Ngày hôm ấy trai gái bốn phương đứng ở cạnh
đường để xem chật ních”.
Hồ Tây còn đích thực có một vùng văn học riêng biệt, là nguồn cảm hứng,
nguồn thi tứ của bao thế hệ người Hà Nội. Ví như văn học dân gian thì là những
sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật đầu tiên, sớm nhất đến với Hồ Tây, đã trở thành
những vật báu trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Ở đây, hội tụ đủ mọi
chủ đề tiêu biểu nhất của thần thoại, truyền thuyết, lại có cả một kho ca dao tục
ngữ long lanh sáng giá.
Trong mảng văn học thành văn cổ, Hồ Tây có mặt ở nhiều thể loại: ký, chí,
truyện, thơ, phú… Thật không ngờ nơi đây lại thu hút được nhiều danh sĩ đến
với mình. Đây là nơi gặp gỡ của các cuộc “văn chương kỳ ngộ”: Nguyễn Trãi -
Thị Lộ, Trạng Bùng - Liễu Hạnh, Nguyễn Du - Xuân Hương. Đây còn là một
khoảng trời để nhà thơ suy ngẫm tự tình từ thời Nguyễn Mộng Tuân, Thái Thuận
qua Ngô Thì Sĩ, Bùi Huy Bích, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu… Đặc biệt, trong
văn học cổ có ba nhà thơ nữ tài danh thì cả ba đều đã sống ở quanh Hồ Tây:
Đoàn Thị Điểm, Thanh Quan, Hồ Xuân Hương.
 


	3. Các tác gia  văn xuôi cổ cũng không thua các nhà thơ trong sự ái mộ và
tôn vinh Hồ Tây, từ Lê Thánh Tông, Vũ Quỳnh đến Phạm Đình Hổ, Lãn Ông…
Thời cận đại, truyền thống thơ văn ấy được những Tản Đà, Á Nam, Phan Kế
Bính… tiếp nối và chuyển giao cho lớp văn nghệ sĩ hiện đại: Khái Hưng, Thạch
Lam, Vũ Trọng Phụng rồi Tô Hoài, Quang Dũng, Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện…
rồi Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Võ Văn Trực, Trần Mạnh Hảo…
Ven Hồ Tây lại còn các làng nghề truyền thống: các làng giấy, làng dệt,
làng trồng hoa và phường đúc đồng… Nhiều nghề thủ công có tới nghìn năm
tuổi, ban đầu là tranh thủ lúc nông nhàn, sau do yêu cầu của một kinh đô ngày
càng phát triển đòi hỏi nhiều hàng tiêu dùng nên trở thành chuyên nghiệp. Nay
dù thị hiếu đổi thay và sự hiện diện của hàng công nghiệp, các làng nghề đang
chuyển đổi cơ cấu, song nghề thủ công truyền thống Tây Hồ vẫn là niềm tự hào
của Hà Nội ngàn năm.
Cuối cùng là tiềm năng du lịch của vùng hồ. Du lịch vốn là một phạm trù
giải trí tích cực. Du lịch quanh Hồ Tây không chỉ để biết không gian văn hóa mà
còn được mở rộng cả thời gian văn hóa. Làm một vòng quanh hồ, không chỉ
ngắm cảnh hồ đẹp, mây trời đẹp, dinh chùa đẹp mà còn là dịp trở về cội nguồn
với Lạc Long Quân khi ông diệt hồ tinh, với ông trạng Lê Văn Thịnh và nghi án
hóa hổ, với Vũ Như Tô xây Cửu trùng đài, với Nam Đồng thư xã - một nhà sách
tiến bộ vào năm 1926-1927, với bến đò Phú Xá, dải đất đầu tiên của Hà Nội
được đón Bác Hồ…
Tìm hiểu Hồ Tây chính là tìm hiểu một bộ phận cơ bản của văn hóa Thăng
Long - Hà Nội.
Mùa Xuân 2004
NGUYỄN VINH PHÚC
Chương 1. HỒ TÂY
NGUỒN GỐC
 


	4. Lịch sử ra  đời của Hồ Tây gắn liền với sự ra đời của… cả nước Việt Nam!
Số là ở sách “Lĩnh Nam chích quái” do Vũ Quỳnh và Kiều Phú soạn trước năm
1492 - là năm Vũ Quỳnh viết lời tựa - trong mảng truyền thuyết kể về thời Lạc
Long Quân có một truyện nhan đề “Truyện Hồ tinh” kể về lai lịch Hồ Tây:
“Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên, hồi thượng cổ chưa có người
ở. Vua Lý Thái Tổ chèo thuyền ở sông Nhị có 2 con rồng dẫn thuyền đi, nên đặt
tên là Thăng Long rồi đóng đô ở đó.
Xưa ở phía tây thành, có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô. Trong
hang, dưới chân núi có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa
thành yêu quái, thành người hoặc thành quỉ, đi khắp dân gian.
Thời đó, dưới chân núi Tản Viên, người man chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Trên
núi có vị thần rất linh thiêng, người man thường thờ phụng. Thần dạy người trồng
lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc cho nên gọi là Bạch y man. Con cáo chín đuôi
biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân man cùng ca hát rồi dụ dỗ trai
gái trốn vào trong hang núi. Người rất khổ sở. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ
thủy phủ dâng mức lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ
đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi đây trở thành một cái vũng sâu nay
gọi là “đầm xác cáo” tức Hồ Tây ngày nay. (Cụm từ ngày nay là thời Vũ Quỳnh -
thời gian biên soạn sách, tức thế kỷ XIV).
Như vậy, theo huyền thoại, sự hiện diện của Hồ Tây ở Hà Nội là một trong
ba công tích của (Lạc) Long Quân: ông đánh Mộc Tinh để đem lại yên bình cho
vùng núi, đánh Ngư Tinh để giữ yên vùng biển và đánh Hồ Tinh để bình định
vùng đồng bằng mà trung tâm là Thăng Long - Hà Nội. Mặt khác Long Quân lại
là cha đẻ của vua Hùng Vương thứ nhất tức là ông tổ của dân tộc Việt. Vậy thời
đó là thời “thượng cổ” và Thăng Long “chưa có người ở” như sách khẳng định.
Còn tên gọi đầu tiên của Hồ Tây thì đó là đầm Xác Cáo (Thi hồ đàm).
 


	5. Về mặt khoa  học thì có thể nói dứt khoát rằng Hồ Tây là một khúc cũ của
sông Hồng. Điều này không mới lạ gì. Vì ngay từ đầu thế kỷ, trong các sách địa
lý của các nhà giáo người Pháp soạn cho học sinh trung học như Géographie
générale của H.Demangeon hay Géographie générale của M.Marat đều dạy
rằng các hồ ven sông có hình cong vốn là những khúc sông cũ bị đổi dòng. Học
sinh thời Pháp thuộc đùa gọi đó là những lacs en Oreille (hồ hình tai). Và trong
khoảng 1943-1944 nhà địa lý học Nguyễn Thiệu Lâu trong một thông báo
(Communiqué) chỉ độ hai trang trên tạp chí hình như là Revue géographique có
nhận định: Hồ Tây là một khúc sông Hồng cổ. Năm 1955-1956 trong “Giáo trình
Địa lý tự nhiên” của GS. Hoàng Thiếu Sơn in rônêô cho sinh viên Tổng hợp và
Sư phạm năm thứ nhất, học giả này cũng nêu nhận định như ông Nguyễn Thiệu
Lâu và coi như một sự hiển nhiên (evidence) chứ không phải là giả thuyết
(hypothèse) cần phải tranh luận gì cả. Tới năm 1965 khi bộ Giáo trình này in typô
(NXB Giáo dục) thì Giáo sư Sơn còn có thêm hình vẽ minh họa. Dưới đây trích
một đoạn ở trang 196:
“Trên các đồng bằng, sông uốn khúc mở rộng vòng cung đến mức tối đa,
rồi cắt khúc uốn, để lại hai bên dòng những khúc cụt làm cho đồng bằng nhan
nhản những đầm hồ hình móng ngựa, như ở ven sông Cà Lồ (H. 53) mạn Đa
Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hồ Tây hình móng ngựa là khúc cụt của sông Hồng. Ngày
trước Hồ Tây là dòng sông uốn khúc, sau nước chảy băng qua cuốn đất giữa
khúc uốn từ Nhật Tân đến Yên Phụ ngày nay, đào thành dòng mới, thẳng và gần
hơn, phù sa bồi dần lên thành hai làng Nhật Tân và Yên Phụ, càng ngày càng cô
lập khúc sông cũ, làm thành Hồ Tây. Khi Hồ Tây còn là lòng sông Hồng thì nước
nhiều, chảy vào một sông nhánh quan trọng là Tô Lịch, đến khi Hồ Tây bị cô lập,
nước cạn dần đi thì sông Tô Lịch cũng bị cạn theo, hay gần như một con sông
chết (H.54). Sông Tô Lịch khi chưa cạn cũng là một dòng nước tương đối lớn
cũng chảy quanh co thành khúc uốn, hiện còn để lại di tích rõ nhất là đầm Linh
Đàm hình móng ngựa ở Thanh Trì”.
 


	6. Như vậy, Hồ  Tây chính là một món quà, một của hồi môn mà sông Hồng
đã dành cho Thăng Long – Hà Nội. Chỉ có điều là sông Hồng đổi dòng từ lúc nào
thì hiện chưa thể trả lời.
Chỉ có thể biết rằng hiện nay diện tích Hồ Tây là trên 526 héc-ta, cao hơn
mực nước biển chưa tới 10 mét. Độ sâu ở giữa hồ đạt mức sâu nhất về mùa cạn
thường từ 2,8m đến 3,0m. Cũng về mùa này dung tích hồ khoảng 9 triệu m3
nước. Hồ có cấu trúc dạng trũng hình lòng chảo. Khu vực nước sát mép hồ có
độ sâu thẳng đứng từ 0,6m đến 1m. (Hồ Trúc Bạch diện tích là 20 héc-ta. Có hai
ống cống thông nước hồ này với Hồ Tây).
Vì Hồ Tây rộng trống trải nên hay có gió giật, cơn lốc. Mùa đông mức gió
giật ở ven bờ là 13m/giây và ở giữa hồ là 18m/giây.
Nước hồ thì màu xanh pha chút nâu, đó là do trong nước có động thực vật
phù du. Cặn của đáy hồ có chứa đến 80% đất sét. Theo tài liệu Dự án Nâng cao
chất lượng Hồ Tây của ban quản lý dự án, in vi tính tháng 9/1999 - tr. 13 thì “có
thể nhận định rằng các tảo xanh lục (tức tảo lam = cyalophyta) kiểm soát các
sinh vật phù du của Hồ. Sau khi xảy ra sự đảo ngược quá trình phù dưỡng có
khả năng xảy ra sự di chuyển trong cộng đồng tảo. Tỷ lệ tảo xanh lá cây (tức tảo
lục = chlorophyta), các tảo cát (bacinnaliophyta) và các loại tảo khác tăng nhờ
vào tảo xanh lục”.
Cho tới những năm 70 vừa qua Hồ Tây nguyên có khá nhiều sen. Về mùa
hạ, ven hồ, sen mọc kín, lá xanh hoa đỏ bát ngát, gió đưa hương thơm lừng.
Tháng 6, tháng 7, ở chợ Đồng Xuân và các phố chung quanh người ta bán từng
gánh lớn hoa sen cho các bà hàng phố mua hoa lấy nhụy ướp chè. Rồi mùa thu
sang, lá sen già gói cốm Vòng đẹp mắt, ngon miệng, vì hương sen, hương cốm
quyện lấy nhau. Rồi những mẹt hạt sen đã bóc vỏ thông tâm bày bán làm vị
thuốc, làm thức ăn, nấu chè, làm nhân bánh, hoặc hầm với thịt chim câu. Tất cả
là sen Hồ Tây (Tất nhiên về mùa đông thì như Tản Đà đã nói “Lá sen tàn tạ trong
đầm / Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa” thì mặt hồ có xấu đi chút ít).
 


	7. Cùng với sen  là cà cuống. Ngày đó, cà cuống Hồ Tây nhiều vô kể, bán
nguyên cả con hay khều lấy bầu tinh hương cà cuống bán từng lọ con để làm gia
vị; những đĩa bánh cuốn thiếu chén nước mắm cà cuống, tiệc chả cá, cỗ bún
thang mà thiếu vài giọt cà cuống là giảm giá trị. Một thứ gia vị đã đi vào nghệ
thuật ẩm thực của người thị thành Hà Nội.
Đặc sản của Hồ Tây còn chim sâm cầm, vịt trời, cốc đen, chim ngói, cá
chép, tôm hồng… Theo số liệu hiện nay Hồ Tây có tới 58 loài chim trú ngụ, nổi
tiếng là sâm cầm và 35 loài cá ngon.
Sâm cầm là loài chim di thực, cứ sắp đến mùa rét là chim từ phương Bắc
bay về từng đàn hàng vạn con, thường lấy Hồ Tây làm nơi trú ẩn. Chúng tập
trung ở góc bờ phía làng Nghi Tàm, Quảng Bá vì ở đây nhiều cây, kín gió bắc và
lặng sóng. Chim có tên là sâm cầm vì tương truyền nó ăn rễ sâm ở phương Bắc
(?) nên thịt nó thơm và bổ. Trước kia hàng năm dân làng ven hồ phải bắt chim
cung tiến vào Huế cho vua xơi. Cuối đời Tự Đức lệ này mới được bãi bỏ vì dân
làng Nghi Tàm đã vào tận Huế tố cáo bọn quan lại địa phương lợi dụng lệ này
xách nhiễu dân. Ông Lý Râu, còn gọi là Lý Chắm, lý trưởng làng Tây Hồ rất có
công trong việc này.
Mặt hồ rộng, nước cả, nên hồ có đủ loại thủy sản tôm cá cua ốc ba ba…
Trong số 35 loài cá có ở hồ thì 12 loài hiện đang được khai thác. Nổi tiếng có cá
chép mình đỏ, cá chép mình trắng và cá trắm đen, đen như mực tàu. Nhiều con
nặng tới ba, bốn kilô.
Tôm hồng lại là một đặc sản khác của Hồ Tây, những ai đã được thưởng
thức bánh tôm trên đường cổ Ngư, bánh bột rán trên điểm mấy con tôm mới
đánh ở hồ lên, tôm tươi vị ngọt, bánh rán mỡ bùi béo, ăn với rau sống, nước
mắm dấm ớt, thì thật không sao quên được.
Rồi còn những quán ốc bên lối vào phủ Tây Hồ. Ốc luộc, ốc hấp, ốc nấu
thả, ốc nấu giả ba ba, ốc xào khế, bún ốc… dư vị cũng đậm đà.
 


	8. Tuy nhiên gần  đây những sản phẩm sen, cà cuống, tôm hồng đã hiếm đi.
Sen chỉ còn mấy chỗ bên chùa Trấn Quốc để làm cảnh. Cà cuống không còn. Hồ
tiếp nhận những chất thải của các xí nghiệp và khu dân cư làng xóm quanh bờ
ngày một nhiều; rồi ven hồ mọc lên chi chít rất thiếu quy hoạch những khách
sạn, biệt thự, nhà nghỉ; và cả dân sở tại nữa đã chặt bớt cây cối, phát quang bờ
hồ, nên chim không còn chỗ ẩn, cá thiếu mồi ăn và môi trường sống lại ô nhiễm.
Chim trời cá nước đành lìa nhau và chia tay với con người.
Ngoài ra những chỗ như ở bên bờ phía tây hồ, chịu sóng vỗ theo chiều gió
đông nam, đất bị lở dần, bị sạt những khoảng lớn. Trong hai năm qua (2001,
2002) ngành công chính đã bắt đầu làm đường dạo quanh hồ, vừa chống lấn
chiếm hồ, vừa ngăn chặn sụt lở lại đẹp cảnh quan. Rất mong kế hoạch này sớm
hoàn thành.
TÊN HỒ
Trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi - soạn năm 1435 - ở điều nói về
Thượng kinh (tức Thăng Long) có ghi: “Tây Hồ có cá to”. Lời tập chú của
Nguyễn Thiên Túng dẫn giải thêm: “Tây Hồ tức là hồ Dâm Đàm ngày xưa. Nhà
Lý nhà Trần lập hành cung ở đấy để xem cá”.
Như vậy thời Lý Trần, Hồ Tây có tên là Dâm Đàm. Đại Việt sử ký toàn thư
(Toàn thư) ở phần kể việc đời vua Lý Thái Tông, năm 1044, có chép: “Vua sai
đặt cũi lớn ở Dâm Đàm tức Tây Hồ ngày nay”. Toàn thư do Ngô Sĩ Liên soạn vào
nửa sau thế kỷ XV. Vậy cụm chữ ngày nay là chỉ thời gian đó.
Lại cũng Toàn thư còn chép việc trong năm 1060: “Làm hành cung ở cạnh
hồ Dâm Đàm để vua xem đánh cá”.
Bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Cương mục) cũng chép:
“Tháng Tám năm Canh Tý (1260) dựng thánh cung ở bên cạnh Dâm Đàm
để Vua ra xem đánh cá”. Như vậy cái tên Dâm Đàm tất phải có muộn nhất là đầu
đời Lý.
 


	9. Vậy Dâm Đàm  là gì? - Dâm theo sách Từ Nguyên nghĩa là mưa đầm (cửu
vũ dã). Đàm là cái đầm nước, chỗ nước đọng. Có lẽ mùa mưa đầm nước mịt mù
sương khói nên có người đã dịch Dâm Đàm là hồ Mù sương.
Còn cái tên Tây Hồ nghĩa là gì và có từ khi nào? Tây Hồ = hồ phía Tây. Đó
là so với vị trí Hoàng thành Thăng Long. Nay phần lớn các nhà sử học coi như
đã nhất trí nhận định rằng vị trí Hoàng thành Thăng Long đời Lý, Trần Lê trên đại
thể cũng là trùng với vị trí thành Thăng Long nhà Nguyễn, vì trung tâm của
Hoàng thành Thăng Long là điện Càn Nguyên tức Kính Thiên thì nay nền điện
Kính Thiên vẫn còn đó và là Hành cung, điểm trung tâm của thành Thăng Long
đời Nguyễn. (Dưới đây sẽ gọi là thành Hà Nội). Mà ai cũng biết rằng thành Hà
Nội đắp năm 1804 - 1805, bị Pháp phá bỏ năm 1896-1897, có chu vi nay là bốn
đường phố Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú, Lý Nam Đế. Rõ ràng Hồ
Tây là ở phía Tây của Hoàng thành (nói chính xác là Tây bắc).
Vậy cái tên Tây Hồ có từ khi nào? Nhiều nhà viết sử (trong đó có học giả
ứng Hòe Nguyễn Văn Tố) cho rằng “đến đời Lê, vì kị húy vua Lê Thế Tông tên là
Duy Đàm (1573-1599) nên mới đổi là Tây Hồ, tiếng nôm ta gọi là Hồ Tây” (Lịch
sử vùng Hồ Tây. Tạp chí Tri Tân số 166). Có lẽ ứng Hòe dựa vào Tây Hồ chí vì ở
mục “Địa dư” của sách này có dòng: “Đến triều Lê kiêng húy mà đổi ra là Tây
Hồ” (Lê triều kị húy thủy cải vi Tây Hồ).
Năm 1960, sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội của nhóm Trần Huy Liệu (NXB Sử
học - Hà Nội) tr.393 khi viết về Hồ Tây cũng có đoạn “Về đời Lý Trần tên hồ là
Dâm Đàm. Đến đời Lê Thế Tông để tránh tên húy của vua là Duy Đàm, năm
1573 tên hồ đổi là Tây Hồ”.
Không rõ thông tin trên chính xác đến mức nào. Chỉ biết là cái tên Tây Hồ
thì đã thấy có trước đời Lê Thế Tông Duy Đàm hàng thế kỷ. Có thể nêu một số
dẫn chứng:
 


	10. 1. Việt Điện  u linh do Lý Tế Xuyên soạn vào thời gian trước năm 1329 - là
năm ông viết bài tựa - có truyện Mục Thận cứu Lý Nhân Tông thoát nạn Lê Văn
Thịnh định sát hại (?) năm 1096. Trong truyện có câu: “Bấy giờ vua Nhân Tông
ngự ra Tây Hồ xem đánh cá”. Bấy giờ tức năm 1096 và thế là đã có tên Tây Hồ.
Nếu như đây là tác giả dùng địa danh thời đại mình thì cũng phải là trước năm
1329 đã có tên đó.
2. Toàn thư khi chép việc năm Ất Mão 1255 đời Trần Thái Tông có đoạn:
“Mùa thu tháng 8, nước to, Vua ngự chơi Tây Hồ”.
3. Cương mục cũng chép y như Toàn thư.
4. Thái Thuận (1440-?) đỗ Tiến sĩ năm 1475, làm quan đời Lê Thánh Tông,
nhà ở phường Vườn Tỏi (Toán Viên) phía nam Hồ Tây có tập thơ Lữ Đường thi
tập. Trong đó có nhắc đến Hồ Tây. Như ở bài Đề Toán Viên phường sở cư bích
thượng (Đề thơ lên vách nhà ở phường Vườn Tỏi) có hai câu thực:
Bắc khuyết vô thư can thế dự
Tây Hồ hữu nguyệt cấp thi bần
Nghĩa là:
Cửa Bắc không tâu bày thế cuộc
Tây Hồ có nguyệt gợi hồn thơ
(Bắc Khuyết là cửa Bắc cung vua, ý nói là triều đình).
Toán Viên ở phía Nam Hồ Tây. Trăng Hồ Tây đã cung ứng tứ thơ cho tác
giả. Và rõ ràng vào thời Thái Thuận tức giữa thế kỷ XV đã có tên Tây Hồ.
Cũng Thái Thuận trong một bài thơ khác là Toán Viên tự thuật (tự kể ở
phường Toán Viên) có hai câu thực nhắc lại Hồ Tây:
Triêu tùy Bắc khuyết chung câu khởi
Mộ hậu Tây Hồ điểu cộng qui
 


	11. Nghĩa là:
Sớm theo  Cửa Bắc, chuông cũng dậy
Chiều đợi Hồ Tây, chim rủ về.
Như vậy cái tên Hồ Tây không phải đợi đến cuối thế kỷ XVI, do tránh né
tên húy vua Lê Thế Tông là Duy Đàm mà mới có. Và có thể hai cái tên Dâm Đàm
và Tây Hồ song song tồn tại suốt thời Lý Trần. Tới thời Lê có lẽ do chữ Dâm có
thể hiểu theo nghĩa xấu nên ít được dùng và dần lùi bước nhường chỗ cho chữ
Tây Hồ.
Cũng cần nêu lên ở đây một cái tên khác, sinh đôi với tên Tây Hồ: Đoài
Hồ. Đoài cũng có nghĩa là phương Tây. Và cũng là ứng Hòe trong bài “Lịch sử
vùng Hồ Tây” có viết: “Lại có tên nữa là Đoài Hồ thì hiện nay ít người nói đến.
Chữ Tây Hồ đổi ra Đoài Hồ có lẽ vì tước của Trịnh Tạc (1657 - 1682) là Tây
Vương”.
Không biết thời Lê Trịnh có phải kị húy cả tên tước vị của các chúa Trịnh
không? Xin cứ ghi lại ở đây làm tư liệu. (Đáng lưu ý là chữ Đoài còn có thể đọc
là Đoái.)
Mà cũng có thể vào thế kỷ XVII, lý số Tống Nho có ảnh hưởng lớn nên các
nho sĩ đã thêm cho Hồ Tây cái tên Đoài Hồ vì trong Hậu thiên Bát quái thì quẻ
Đoài vừa chỉ phương Tây, mặt trời lặn, ráng đẹp, lại vừa chỉ đầm hồ. Ngoài ra
Đoài lại thuộc về hành Kim trong Ngũ hành, mà Kim lại sinh Thủy. Vậy Đoài Hồ
theo Bát quái và Ngũ hành cũng chỉ là hồ nước đẹp ở phía Tây.
Hồ còn có một cái tên mà nhiều học giả băn khoăn: hồ Lãng Bạc.
1. Việt sử lược - bộ sử được coi là cổ nhất hiện còn - khi chép việc năm
Kiến Vũ 17 tức năm 41 có kể là “Mã Viện dọc theo bờ biển mà tiến, phá núi mở
đường, đi hơn ngàn dặm tới Lãng Bạc”. Chỉ chép thế thôi chứ không nói cụ thể
Lãng Bạc là một cái hồ và ở vào chỗ nào!
 


	12. 2. Chỉ đến  Toàn thư, về sự việc trên cũng chép y như vậy song có lời chú
thích: “Lãng Bạc ở phía Tây Tây Nhai của La Thành”. Tây Nhai có nghĩa là
“đường phía Tây”.
Không rõ lời chú thích này là của chính Ngô Sĩ Liên hay của nhóm biên
soạn nối tiếp. Nếu là của Ngô Sĩ Liên thì lời chú là ở vào thời điểm nửa sau thế
kỷ XV (bản thảo hoàn thành năm 1479), còn nếu là của nhóm viết nối tiếp (Lê Hi,
Nguyễn Quý Đức) thì là cuối thế kỷ XVII (bản thảo hoàn thành năm 1697).
3. Chắc là noi theo Toàn thư, khi chép việc đời Hai Bà Trưng, Cương mục
(soạn dòng dã từ 1856 đến 1884) cũng chép: “Mã Viện men đường biển mà tiến,
theo núi đẵn cây, đi hơn nghìn dặm, đến Lãng Bạc giao chiến với Trưng Vương”
(Tiền biên, quyển 1). Dưới đoạn này, cũng có lời chú: “Lãng Bạc có tên là Dâm
Đàm, ở phía Tây con đường Tây thành Đại La, đến đời Lê đổi là Tây Hồ”.
Cũng nghĩ như vậy nên Lê Ngô Cát trong Đại Nam quốc sử diễn ca (hoàn
thành khoảng năm 1855) viết:
“Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là bá vương
Uy thanh động đến Bắc phương
Hán sai Mã Viện lên đường tiến công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng.”
Tổng kết lại, tác phẩm đầu tiên chỉ định Lãng Bạc là Hồ Tây của Hà Nội
chính là Toàn thư, và nếu đó là ý kiến của Ngô Sĩ Liên thì là vào cuối thế kỷ XV.
Nói cách khác, ý kiến cho rằng Lãng Bạc là Hồ Tây Hà Nội chỉ thực sự xuất hiện
trên giấy trắng mực đen sớm nhất là vào cuối thế kỷ XV.
Có thể nêu thêm một dẫn chứng là ngay trong sách Lĩnh Nam chích quái
của Vũ Quỳnh và Kiều Phú soạn trước năm 1492 - là năm Vũ Quỳnh viết bài
Tựa - có hai truyện đề cập đến Hồ Tây thì cả hai cũng không có nhắc gì đến tên
 


	13. Lãng Bạc. Đó  là truyện Hồ Tinh và truyện Trâu Vàng huyện Tiên Du (sẽ nói ở
dưới).
Tuy nhiên từ khi xuất hiện, Lãng Bạc với nghĩa là Hồ Tây được dùng trong
nhiều sử sách: Cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Phương Đình dư địa chí,
sử học bị khảo v.v… Vậy Lãng Bạc là gì? Chữ Bạc có nghĩa là đậu thuyền ở
bến, còn chữ Lãng có nghĩa là sóng mà vốn do gió cuộn nước lên, cũng có thể
gọi là sóng dữ. (Còn sóng nhỏ thì là chữ Ba). Vậy Lãng Bạc có thể hiểu là nơi
đậu thuyền có sóng dữ. Thực tế, cho đến nay trên mặt Hồ Tây vẫn có những
cơn lốc cuốn tung nước lên, làm đắm thuyền, để cây, bay cả ngói lợp nhà và xe
cộ đi trên đường quanh hồ. Còn nhớ năm 1955, một đoàn nghệ thuật Trung
Quốc sang biểu diễn ở Hà Nội, trong lần đi thuyền dạo chơi trên Hồ Tây bỗng
gặp lốc, sóng nổi đùng đùng làm lật thuyền máy, nghệ sĩ thổi tiêu tài ba Phùng
Tử Tồn đã bị rớt chìm xuống đáy hồ! Và không nói gì xa xôi, mới đây thôi “hồi 17
giờ chiều 27-8-2003, một cơn lốc xoáy dữ dội hình thành bất ngờ từ giữa Hồ Tây
di chuyển đột ngột làm sóng nổi cao, cắt ngang nút giao thông ngã 5 Yên Phụ -
đường Thanh Niên rồi vượt qua đê sang bãi sông Hồng. Gió xoáy rất lớn giật để
nhiều mái hiên hàng quán nhà dân, xoáy hất đổ hàng trăm xe máy đang lưu
thông trên đường… Nhiều cây cổ thụ đổ gập - Những thùng rác bằng kim loại
cao gần 1 mét trên vỉa hè đường Thanh Niên bị lật đổ, có cái bay ra giữa đường.
Chỉ có 5 phút, cơn lốc đã để lại cảnh ngổn ngang của cả đoạn đường. Rất may
không có tai nạn lớn xảy ra” (Báo Hà Nội Mới số ra ngày 28-8-2003).
Những lúc ấy sóng Hồ Tây đúng là Lãng chứ không thể là Ba.
Nhưng sang thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu lịch sử và địa - lịch sử sau khi
khảo sát con đường tiến quân của Mã Viện cũng như việc hắn ta hoạch định
ranh giới hành chính sau khi chiến thắng thì đã đi đến kết luận Lãng Bạc không
thể là Hồ Tây (Hà Nội), mà là vùng đồi núi xen ruộng trũng ở huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh. Đó là kiến giải mới của Henri Maspéro trong bài Cuộc viễn chinh của
Mã Viện (L'expedition de Ma Yuan) in trong Tập san Viễn Đông bác cổ số XVIII
 


	14. (năm 1918). Năm  1964, trong Đất nước Việt Nam qua các đời, học giả Đào Duy
Anh cũng tán đồng ý kiến này. Tới những năm 1972 - 1979 trong một loạt bài về
địa lý lịch sử in trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử, nhà địa lý học Đinh Văn Nhật
bằng cách thức nghiên cứu bản đồ kết hợp thực địa và thư tịch cũng đi đến kết
luận trên.
Hiện nay giới sử học hầu như đã nghiêng về kiến giải này (Lãng Bạc ở
Tiên Du).
Vậy nếu như Lãng Bạc chỉ là cái tên xuất hiện sớm nhất là từ cuối thế kỷ
XV (và có thể là nhận diện lầm) thì trước khi có tên là Dâm Đàm, Hồ Tây hẳn có
tên là đầm Xác Cáo.
Sách Lĩnh Nam chích quái đã giải đáp câu hỏi đó ở “Truyện Hồ Tinh” trích
ở trên. Xin nhắc lại một đoạn:
“Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy dâng mức lên công phá hang đá.
Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn.
Nơi này trở thành một cái vũng sâu sau gọi là “đầm xác cáo” tức Tây Hồ ngày
nay”.
Như vậy từ thời Lạc Long Quân, hồ do cuộc chiến giữa Long Quân và cáo
thành tinh mà thành hình và được gọi là đầm xác cáo. Chữ Hán trong nguyên
bản là Thi hồ đàm. (Thi = xác; hồ = cáo; đàm = đầm). Đầm Xác Cáo có lẽ là tên
gọi đầu tiên của Hồ Tây.
Hồ Tây còn có tên nữa là hồ Trâu Vàng, tức Kim Ngưu, có lúc gọi tắt là
Ngưu Hồ. Như trong một bài thơ cảm hoài ra đời những ngày đầu Pháp đô hộ,
tương truyền là thơ vua Thành Thái, có câu:
Ngưu Hồ dĩ biến tam triều cuộc
Long Đỗ nhưng lưu bách chiến thành
Nùng Lĩnh phù vân kim cổ sắc
 


	15. Nhị Hà lưu  thủy khúc ca thanh…
Nghĩa là:
Hồ Kim Ngưu đã trải ba triều cuộc
Long Đỗ còn dư thành bách chiến
Nùng Lĩnh mây trôi: màu kim cổ
Nhị Hà nước chảy: tiếng than van
Sở dĩ có tên Hồ Trâu Vàng là do truyền thuyết sau:
Thiền sư Khổng Minh Không sang Tàu, chữa khỏi bệnh cho vua Tàu (hoặc
vợ, con vua Tàu). Khi vua này nói về việc trả ơn, có hỏi thiền sư muốn lấy gì.
Thiền sư chỉ xin lượm chút đồng đen cho vào tay nải. Vua Tàu cho như vậy thì
quá dễ nên để Khổng Minh Không tự do vào kho mặc sức lượm đồng. Ai ngờ tất
cả kho đồng của vua Tàu đều chui vào tay nải của ông. Và rồi ông thả nón tu lờ
làm thuyền, bơi về nước Nam. Về đến Thăng Long, ông đúc thành một quả
chuông. “Đồng đen là mẹ của vàng” nên khi thỉnh chuông này lên, con Trâu Vàng
bên Tàu nghe tiếng mẹ, chạy vùng sang. Đến chỗ nay là Hồ Tây thì tiếng chuông
tắt. Trâu không biết đi đâu bèn dẫm đất sụt thành hồ và ẩn luôn dưới đó. Do vậy
hồ có thêm tên là Kim Ngưu hồ. Thực ra truyền thuyết này đã trộn lẫn nhân vật
có thực là thiền sư Nguyễn Minh Không với nhân vật huyền thoại là ông Khổng
Lồ có tài đúc những chuông lớn, đồng thời truyền thuyết cũng bảo lưu một tín
ngưỡng cổ sơ của các tộc Bách Việt là coi trọng con trâu. (Ngay cạnh Hồ Tây
cũng có đền thờ Trâu Vàng, sẽ nói tới ở chương Năm).
Cuối cùng cũng nên nói tới một cái tên khác của Hồ Tây được nhắc trong
một bản dịch sách Tây Hồ chí. Ta đều biết Tây Hồ chí soạn khoảng giữa thế kỷ
XIX, khuyết danh, (hiện ở Viện Hán Nôm có một bản số A 3193) là một sách
chuyên khảo về Hồ Tây và vùng ven hồ. Trong mục Nguyên ủy có câu: “Thục
Triệu dĩ hậu, giai vi đạp hối, mỗi xuân hạ thủy dật, hồ dữ hà thông, tắc vạn
khoảnh thương mang”.
 


	16. Năm 1962, ở  Sài Gòn Trần Thanh Đạm đã dịch và được Bộ Quốc gia giáo
dục của Việt Nam cộng hòa hồi đó xuất bản. Câu văn trên được dịch: “Từ họ
Thục, họ Triệu (Đà) về sau hồ đều mang tên là Đạp Hối. Mỗi mùa xuân hạ giao
nhau, nước ứ lên, hồ cùng sông liên tiếp ắt muôn khoảng mênh mông”.
Như vậy là chữ Đạp Hối được coi là danh từ riêng, là tên hồ ở đời Thục,
Triệu (Đà).
Kể ra cái tên này cũng phù hợp phần nào, vì Đạp có nghĩa là chồng chất,
nhiều, tham… Hối có nghĩa là nước chảy quanh, rót vào. Thì cho đến tận trước
khi Pháp lấp đoạn đầu sông Tô, những lúc mùa lũ, mưa lớn (xuân hạ giao mùa)
nước sông Tô ứ đầy chảy ngược rót vào Hồ Tây ở chỗ nay là Cống Đõ, giáp
ranh hai làng Thụy Khuê và Hồ Khẩu. (Cho nên xưa đã gọi sông Tô là dòng sông
nghịch thủy).
Song trong bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn in trong tập “101 bài thơ Tây Hồ”,
NXB Văn hóa - thông tin - 1996 thì lại coi Đạp Hối là danh từ chung nên ông Bùi
dịch là: “Sau các đời Thục Triệu đều là bãi nước. Mỗi khi xuân hè nước ngập, hồ
thông với sông, muôn mảng mênh mông”. Tức là ông Bùi coi hai chữ đạp hối là
danh từ chung.
Thực ra theo nguyên văn (giai vi đạp hối) thì dịch như Bùi Hạnh cẩn trúng
hơn. Có điều là dùng chữ bãi nước e không thích hợp bằng chữ bàu nước.
Tất nhiên đạp hối là danh từ riêng hay danh từ chung thì cũng có thể còn
phải bàn tiếp.
Trở lên là các tên gọi của Hồ Tây gồm nghĩa đen, xuất xứ và thời điểm
xuất hiện. Có thể còn thiếu song tình hình tư liệu hiện có chỉ cho phép nêu lên
được như vậy.
***
Từ năm 1995 thành lập quận Tây Hồ thì Hồ Tây là trung tâm của quận.
Song suốt thời Pháp thuộc, ban đầu, từ 1889 vùng Hồ Tây thuộc Khu ngoại
 


	17. thành Hà Nội  (Zone suburbaine autour de la ville de Hanoi) và đến 1915 thì Khu
này đổi là huyện Hoàn Long. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, các làng ven hồ
trở thành các xã trong số 120 xã họp thành “ngoại thành Hà Nội”, đến kháng
chiến chống Pháp thì thuộc 1 trong 3 quận ngoại thành.
Sau ngày hòa bình lập lại (1954), thành phố Hà Nội gồm 4 quận nội thành
(từ quận I đến quận IV) và 4 quận ngoại thành (từ quận V đến quận VIII) thì vùng
ven Hồ Tây thuộc quận V. Năm 1961 thành phố Hà Nội mở rộng địa giới, gồm 4
khu phố và 4 huyện thì vùng này thuộc huyện Từ Liêm, cho tới tận năm 1995
mới trở về nội thành với quận mới Tây Hồ.
Thực ra, từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), khi quy hoạch lại kinh đô
Thăng Long với hai huyện, 36 phường, thì cả vùng Hồ Tây là đất kinh thành.
Huyện Quảng Đức có 18 phường thì bao quanh Hồ Tây là 11 phường: tính từ
phía Bắc xuống, ở bờ Đông là các phường Nhật Chiêu, Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi
Tàm và Yên Hoa; bờ Nam từ Đông sang Tây là các phường Thụy Chương, Hồ
Khẩu, Yên Thái; bờ Tây từ Nam lên Bắc là các phường Bái Ân, Võng Thị, Trích
Sài rồi gặp lại Nhật Chiêu.
Suốt trên ba thế kỷ nhà Lê trị vì, Hồ Tây luôn là một phần đất của kinh
thành. Sang đời Nguyễn (hoặc từ đời Tây Sơn) chia nhỏ các phường thành các
thôn, trại với những tên gọi mới, song 11 phường khu vực ven Hồ Tây thì vẫn
được giữ y nguyên, cho tới tận thời Pháp thuộc.
Còn ngày nay, gọi theo tên làng thì ven bờ hồ có tới 13 làng: chỏm đỉnh
Bắc là làng Nhật Tân (tức Nhật Chiêu cũ) với 2 xóm bên bờ Đông là xóm Bắc,
xóm Đông và 2 xóm bên bờ Tây là xóm Tây, xóm Nam. Theo bờ phía Đông, nối
tiếp xóm Đông của Nhật Tân là làng Quảng Bá rồi tới các làng Tây Hồ, Nghi
Tàm, Yên Phụ (tức Yên Hoa cũ, chùa Trấn Quốc là thuộc địa phận làng Yên
Phụ). Bờ Nam là các làng Thụy Khuê (tức Thụy Chương cũ), Hồ Khẩu, Đông Xã,
An Thọ và Yên Thái (chợ Bưởi). Bờ Tây nối tiếp xóm Nam của Nhật Tân là làng
Vệ Hồ thuộc Xuân Tảo Sở, Trích Sài và Võng Thị. Tất cả thuộc quận Tây Hồ.
 


	18. Bây giờ mời  khách dạo qua các ngôi làng cổ đó, đi theo chiều xoay của
kim đồng hồ.
VÒNG QUANH HỒ
Bắt đầu là làng Nhật Tân, làng nằm ngay ở đỉnh phía Bắc hồ và trải ra cả
hai bên Đông và Tây. Bên bờ phía Đông có thôn Bắc và thôn Đông; bên bờ phía
Tây có thôn Tây và thôn Nam.
Tên gọi cũ là phường Nhật Chiêu, năm 1890 vì kị húy vua Thành Thái
(Nguyễn Phúc Chiêu) nên đổi ra Nhật Tân.
Bốn thôn của Nhật Tân thành bốn khu vực riêng, cách nhau bằng những
cánh đồng.
Thôn Tây lớn nhất và đông dân hơn cả. Thôn có vị trí thuận lợi ở ngã ba
hai con đường cái lớn nên phát triển nhanh. Có một doi đất ăn vào giữa hồ; doi
đất rộng này trước đây không có nhà cửa, cách các xóm bằng mấy khoảng đầm
rộng. Nay doi đất đó là địa điểm Trại Cá, một cơ sở của Quốc doanh cá Hồ Tây.
Cuối thôn Tây, dọc đường cái sát bờ hồ là một cánh đồng có tên là Dinh
Đào; tại đó có những vườn trải rộng xuống giáp thôn Nam. Hiện nay một phần
của Dinh Đào đã trở thành một số cơ quan của các bộ, ngành. Thế vào đây, mới
đây tại đỉnh hồ đã hoàn thành “Công viên nước Hồ Tây”.
Lui xuống phía Nam, dưới thôn Tây cách một cánh đồng là thôn Nam. Khu
cư dân này trước kia có tên là Xóm Lò. Hiện nay thôn này sung túc nhờ nghề
trồng cúc xuất khẩu.
Thôn Nam có một ngôi chùa cổ, tên là Linh Sơn Tự nhưng dân địa
phương quen gọi là chùa Tào Sách. Theo bia cũ, chùa có từ thời Tiền Lê (?).
Thôn Bắc ở bên ngoài đường đê sông Hồng, cũng là một thôn đông dân
và có diện tích rộng, có nhiều xóm ngõ. Phía Bắc thôn Bắc có một di tích theo
truyền thuyết là nơi có Bảy cây Gạo của bà Lạc Phi và liên quan đến sự tích
 


	19. thành hoàng làng  Nhật Tân. Chỗ bảy cây gạo đó có dựng một ngôi miếu gọi là
Cung, hàng năm làng vào đám rước thần từ đình làng ra đây để tế lễ (Trên bãi
đó dường như thời Tây Sơn vẫn còn những cây gạo nên phú Tụng Tây Hồ,
Nguyễn Huy Lượng có viết: “Chôn Bảy cây còn mấy gốc lăng vân, chẳng tùng bá
cũng khoe hình thương lão” (Xem chương Bảy).
Thôn Bắc lại có Bắc Nội và Bắc Ngoại, lấy con đê làm giải phân cách.
Thôn Bắc chuyên về nông nghiệp, giáp bãi sông nên trồng màu là chủ
yếu.
Dưới thôn Bắc là thôn Đông giáp với Quảng Bá. Thôn này không rộng vì bị
kẹp giữa hai bên đường đê và hồ. Đình Nhật Tân ở thôn Đông là một ngôi đình
lớn, thờ bảy vị thành hoàng là bảy ông Uy Linh Lang con của Lạc Phi (xem
chương Bảy).
Như đã nêu ở trên, Nhật Tân nổi tiếng về nghề trồng “đào bích” nghề này
mới có từ những năm đầu của thế kỷ XX. Thời kỳ đó có một người khách
phương xa đem đến lễ ở đền Quan Thánh một cành đào bích; thủ từ là ông
Đồng Khuê thấy đẹp bèn đem ghép vào gốc đào ta để giữ giống và truyền giống
đó cho hai người làng Nhật Tân, sau đó đào bích được nhân lên và phổ biến
rộng rãi thành thứ hoa Tết quý giá. (Trước đấy chỉ có đào phai).
Tuy nhiên, chục năm trở lại đây, một phần đất trồng đào trồng cúc đã
nhường chỗ cho… biệt thự, nhà lầu và đào cúc có một số quê hương mới: Phú
Xá, Tứ Liên, Tây Tựu, sang cả bên kia sông Hồng.
Cuối cùng, có lẽ cũng cần đưa thêm một thông tin: làng Nhật Tân từng có
người đỗ đến Trạng nguyên. Đó là ông Vũ Tuấn Chiêu đỗ đời Hồng Đức khoa
1475. Ông nguyên quán ở trấn Sơn Nam nhưng gia đình dời lên sinh sống ở
Thăng Long tại phường Nhật Chiêu này.
***
 


	20. Bây giờ nói  sang làng phía Nam Nhật Tân tức là làng Quảng Bá. Làng này
nằm trên doi đất đầu tiên ở phía Bắc ăn ra giữa hồ. Hiện nay Quảng Bá hợp nhất
với Tây Hồ và Nghi Tàm thành phường Quảng An.
Nhiều sách cũ đã chép đến tên phường Quảng Bá từ đời Lê. Làng thờ
thành hoàng là Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, tương truyền thời kỳ ông khởi
nghĩa vây hãm thành Đại La (năm 791) có đóng quân ở Quảng Bá. Do vậy người
làng Quảng Bá kiêng tên Bố Cái, gọi bố là cha, là thày, tiếng cái thì đọc chệch là
cối (ngón tay cối). Nghe truyền lại là ở đây còn có Trại dạy voi và Trường Thi
Hương cũ. Đình chùa thì còn lại ngôi chùa cổ có tên là Hoằng Ân. Theo Tây Hồ
chí thì chùa có từ đời Lý tên là Báo Ân. Đời Lê Thánh Tông đổi là Sùng Ân. Song
theo tấm bia Hoằng Ân tự bi khắc năm 1802 thì chùa do công chúa Ngọc Tú cho
xây vào năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1629) gọi tên là chùa Long Ân, đến năm Minh
Mạng thứ 2 (1822) mới đổi ra Hoằng Ân. Ngoài ra còn có ngôi đình Bố Cái Đại
vương. Làng cũng có một vị đỗ Tam giáp Tiến sĩ, đó là ông Nguyễn Quang Thọ
đỗ khoa 1680.
Thời Tự Đức có lần vỡ đê Nhật Tân; sau khi nước rút, dân sở tại đắp một
con đê phụ vòng vào phía trong; quãng ở giữa hai đoạn đê cũ và mới hình thành
một chiếc hồ sâu, chỗ đó hiện nay được sửa sang thành hồ bơi Quảng Bá.
Làng Quảng Bá có nhiều xóm: xóm Mẩu (trước cửa đình) là xóm có đông
người ở, tương truyền đất đó có hình con rùa nên là đất quý. Xóm Đồng ở giáp
cánh đồng, không có mấy nhà (xóm này sau do nhường chỗ cho nhà nghỉ Công
đoàn Hà Nội, dân phải di nhà đi nơi khác. Xóm Trại Khách trước đây có nghĩa
địa của người Khách tức Hoa kiều. Còn Xóm Xưởng, đất cao nhất, mùa nước lụt
dân làng chạy lên đây.
Trên bờ hồ trước kia có nhiều cây chắn gió, chim di thực mùa thu như
giang sếu, sâm cầm, chim ngói, chim sẻ có chỗ trú ẩn, kéo nhau về đông, cũng
là nguồn lợi cho người làng (nay thì cây trên bờ hồ bị chặt quang, chim cũng
hiếm). Ven bờ đê có những rặng ổi mọc chi chít suốt một quãng dài, ổi Quảng
 


	21. Bá thơm ngon  có tiếng, đã đi cả vào thơ Xuân Diệu. Nay bãi ổi cũng đã thành
các dãy nhà cao tầng.
Dăm bảy chục năm trở lại đây, Quảng Bá còn được dân chúng nội thành
biết đến với một hồ bơi: đó là hồ bơi Quảng Bá có từ những năm 1932 là chỗ bơi
lội, tắm mát ngày hè của thanh niên Hà Nội. Nguyên Hồ Tây từ lâu đã có một
chỗ bơi lội và chơi thuyền thoi thuyền buồm của người Pháp là Câu lạc bộ bơi lội
ở đường cổ Ngư. Người Việt Nam không phải là nhà giàu có thì không có điều
kiện vào đó.
Do vậy đã ra đời hồ bơi Quảng Bá. Một tư nhân có sáng kiến bỏ vốn ra
thuê xe cát đổ xuống lòng hồ, sửa lại bờ, xây cầu tắm. Hồ bơi được trang bị đầy
đủ: nhà thay và giữ quần áo, nhà tắm nước sạch, cho thuê phao bơi…
Chỉ tới gần đây, hồ bơi Quảng Bá mới nhường bước trước nhiều hồ bơi
mới xây ở nội thành như Tăng Bạt Hổ, Ba Đình, Khăn Quàng Đỏ…
***
Phía dưới làng Quảng Bá là làng Tây Hồ.
Chưa rõ vì lý do gì mà xung quanh bờ Hồ Tây có tới 13 làng mà chỉ có
làng này lại được mang tên của Hồ. Có lẽ đó cũng là một vinh dự.
Trong ba doi đất ăn sâu vào hồ ở bờ Đông thì doi đất Tây Hồ lớn nhất. Có
thể coi là một bán đảo, dài khoảng 2.500 mét và rộng 1000 mét; quanh bờ sen
từng mọc bạt ngàn đến tận giữa hồ.
Làng Tây Hồ so với Quảng Bá thì nhỏ hơn, cả về diện tích và dân số.
Tuy vậy vào đời Lê, đây là nơi nghỉ dưỡng của những nhà quyền quý. Di
tích còn lại là Xóm Cung ở mỏm đất tận cùng nơi có cung điện cũ của những
triều đại trước. Tại đây còn có ngôi Phủ Tây Hồ, chỗ này phong cảnh tuyệt đẹp
tương truyền một đêm trăng thanh gió mát, bà chúa Liễu Hạnh đã hiện lên ngâm
 


	22. thơ liên hoan  với Trạng Bùng (Phùng Khắc Khoan) và hai người bạn thơ của
ông.
Làng còn một số di tích nữa là đền Kim Ngưu và chùa Phổ Linh cũng ở
Xóm Cung, hiện vẫn còn.
Tại chùa Phổ Linh còn hai tấm bia đá cổ niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 4 (1622) và
Vĩnh Trị thứ 3 (1678) cho biết là chùa được dựng từ năm Hội Phong 6 (1097) đời
Lý Nhân Tông; trong chùa còn một quả chuông lớn niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 9
(1801).
Còn đền Kim Ngưu bị chiến tranh phá hủy năm 1947, mới đây vừa được
làm lại, khá đẹp (xem chương Sáu).
Tây Hồ nguyên có hai xóm: Xóm Trong, còn gọi là Xóm Cột Vôi, vì ở gần
đình làng, lối đi vào xóm có hai cột xây bằng gạch có chữ “hạ mã” (nay chỉ còn
bệ), và Xóm Cung, còn gọi là Xóm Phủ hoặc Xóm Quảng Khánh.
Đình vốn ở cuối Xóm Trong, thờ thành hoàng là Đỗ Lễ, làm quan đời Trần,
theo Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành năm Bính Thìn 1376, cùng tử trận với nhà
vua.
Là một làng không giàu nhưng Tây Hồ cũng có một ông tiến sĩ: Phan Đình
Mục đỗ tam giáp tiến sĩ khoa 1502. Nghề làm ruộng là nghề gốc song là dân ven
hồ, họ còn sống trông vào hái sen và nghề cá. Trong làng cũng có nghề phụ là
xe chỉ và làm các “bùa tua bùa túi”, tức là lấy vải vụn nhiều màu sắc khâu thành
các thứ quả cà, quả ớt nhỏ xíu cho trẻ em đeo trong dịp Tết Đoan Ngọ. Đàn bà
Tây Hồ thường đeo bị đựng kim chỉ và bùa vào phố bán dạo nên có câu ngạn
ngữ: “Ba đồng một bị là chị Tây Hồ”.
Vào khoảng những năm đầu thế kỷ XX, Tây Hồ có thêm một nghề nữa là
nghề trồng hoa và trồng quất làm cảnh ngày Tết. Nghề trồng hoa thì cũng như
mấy làng Yên Phụ, Nghi Tàm, còn trồng quất thì là nghề đặc biệt của người Tây
 


	23. Hồ, do có  sáng kiến chăm bón và kinh nghiệm điều khiển quất ra hoa và chín
quả vào đúng dịp Tết âm lịch.
Sau ngày hòa bình lập lại, đặc biệt là vài chục năm gần đây nhiều biệt thự
rồi khách sạn đã được xây ở cuối xóm Trong, đầu xóm Cung tạo ra một cảnh
quan đẹp.
***
Phía Nam làng Tây Hồ là làng Nghi Tàm. Đây cũng là một làng cổ. Đời Lý
có tên trại Tàm Tang tức Tằm dâu. Đời Trần đổi là phường Tích Ma tức Se sợi
gai. Sang đời Lê mới đổi là Nghi Tàm tức Hợp với con tằm. Như vậy việc trồng
dâu, trồng gai, đay để lấy sợi hẳn đã có mặt ở đây từ xa xưa. Chẳng thế mà
truyền thuyết ở đây kể rằng: đời Lý, công chúa Từ Hoa, con vua Lý Thần Tông,
mến cảnh đẹp Hồ Tây, xin phép vua cho đem một số cung nữ ra ở đây làm nghề
trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa.
Sau khi công chúa qua đời, dân lập đền thờ nàng ngay trên nền cung cũ.
Sang đời Trần thì đền đã thành chùa tên là Đống Long tự. Đời Lê cho dựng hành
cung ở trước chùa Đống Long chỗ bây giờ là Đồng Bông để xem bắt cá. Hành
cung được gọi là Quan Ngư. Sau chùa đổi tên là Đại Bi, trong chùa có một tấm
bia khắc chữ “Đại Bi Tự”, nội dung nói là chùa được dựng vào năm Dương Hoà
5 (1539). Còn tên chùa Kim Liên thì có từ đời Cảnh Hưng. Theo tấm bia dựng
vào năm Tự Đức, Mậu Thìn 1868, do Bùi Huy Côn soạn: “Năm cảnh Hưng 32
(1771) chúa Tĩnh Vương (Trịnh Sâm) sai Quận Thiều Phạm Huy Đĩnh và Thái
giám Tuân Sinh Hầu Nguyễn Khắc Tuân lấy vật liệu chùa Bảo Lâm ở thành
Thăng Long đem về làm thêm vào; từ đó gọi là chùa Kim Liên”. Cùng năm đó
xây lại tam quan, mở rộng tiền đường, xây hậu cung (xem chương Sáu).
Đình Nghi Tàm thờ đến năm vị thành hoàng, đa số lại là võ tướng: Phù
Dực, Minh Khiết, Lỗ Quốc, Võ Quốc… chỉ có mỗi vị là thần nghề trồng dâu nuôi
tằm: Quỳnh Hoa. Truyền thuyết kể rằng Quỳnh Hoa là con gái một ông đồ quê
 


	24. trấn Sơn Nam  ngồi dạy học ở Nghi Tàm. Chồng bà là Liễu Nghị làm phủ doãn
phủ Phụng Thiên vào đời Lê Thánh Tông. Khi về già bà trở lại sống ở Nghi Tàm,
phát triển nghề tầm tang, đem lại thịnh vượng cho xóm làng, sau khi mất, dân
tôn thờ, được sắc phong là Công chúa. (Như vậy Nghi Tàm vừa có công chúa
con vua Lý là Từ Hoa, lại có Quỳnh Hoa dân thường nhưng cũng được phong
công chúa, sống đời Lê).
Làng Nghi Tàm có ba xóm: Xóm Cái (Cái là đường cái, ở chân đê cạnh lối
vào làng); qua một con đường dài và hẹp, hai bên là ao đầm, rẽ sang phải là
Xóm Trên tức là xóm chính, đại bộ phận nhà trong làng tập trung ở đây, có một
con đường đi theo sát hồ và sáu bảy con đường ngang rẽ vào những khu xóm
nhỏ. Rẽ sang trái là đường vào chùa Kim Liên. Qua cửa chùa đi về phía đông là
Xóm Đình, một xóm nhỏ nhất làng nhưng lại có ngôi đình. Trước đây đình dựng
ở đầu Xóm Trên. Không rõ vì lẽ gì cách đây trên một trăm năm dân chuyển đình
đến chỗ hiện nay. Qua thời gian, đình xuống cấp, đất đình bị lấn. Mới đây, dân
đã góp công của trùng tu.
Trở lại nghề dâu tằm, cũng khoảng một trăm năm nay, bị lụn bại. Người
làng chuyển sang trồng hoa. Trước kia hẳn cũng đã có nghề này nên mới có
cánh đồng mang tên Đồng Bông (bông tức là hoa). Nhưng chỉ là hoa cúng như
huệ, sói, ngâu, mào gà. Từ thập kỷ 20 của thế kỷ qua, Nghi Tàm bắt đầu trồng
hoa Tây rồi ươm cây giống, uốn cây cảnh và nuôi cá vàng.
Dân làng kể rằng đầu thế kỷ XX, chính cụ Ba Diếc là người đầu tiên học
nghề uốn cây cảnh ở chùa Trại tức chùa Xiển Pháp ở phố Cát Linh (nay đã bị
phá hủy) rồi về làng phổ biến cho bà con.
Cái làng hoa lá này đã từng là quê hương của một nữ thi sĩ tài hoa từng
viết nên những bài thơ đường luật mẫu mực, trang nghiêm, đài các, chứa chan
tình: Bà Huyện Thanh Quan sống khoảng đầu thế kỷ XIX.
 


	25. Cuối cùng, cũng  phải kể tới một nghề khác của Nghi Tàm: chài lưới. Sống
bên hồ không thể không tung lưới quăng chài. Có một thời nghề này chắc cũng
phát đạt, tức thời cuối Lê, Tây Sơn, đầu Nguyễn. Nguyễn Huy Lượng trong bài
phú Tụng Tây Hồ viết năm 1801 có ca ngợi: “Lưới Nghi Tàm ngăn ngọn nước
quanh co”.
Tới thời Pháp thuộc, chính quyền thực dân cho đấu thầu cá hồ nên bọn
chủ thầu ngăn cấm dân làng đánh cá, nhiều tên rất tàn bạo. Do vậy dân chỉ kiếm
tí tôm cá quanh bờ và trong các đầm ao.
Nay Nghi Tàm đa số là nhà cao tầng, biệt thự xây kiểu cách lai tạp. Chỉ có
khoảng năm 1972 - 1974 trên mặt hồ trước Xóm Đình, nước bạn Cu Ba đã giúp
xây dựng một khách sạn hiện đại theo kiến trúc Mỹ - Latinh. Đó là Khách sạn
Thắng Lợi, đến nay vẫn là một công trình có giá trị thẩm mỹ cao so với khu vực
này và vẫn phát huy hiệu quả kinh tế và du lịch.
***
Phía Nam Nghi Tàm là làng Yên Phụ. Làng này nguyên là một phường
trong số” 36 phường hợp thành kinh thành Thăng Long đời Lê, tên là phường
Yên Hoa. Thực ra, phường Yên Hoa thời đó còn trùm lên cả phần lớn bờ đông
của hồ Trúc Bạch. Tới đầu đời Nguyễn Gia Long toàn thành Thăng Long có việc
chia nhỏ các phường thành phường (nhỏ), thôn, trại. Phường Yên Hoa thu lại
còn một góc doi đất cuối cùng bên bờ Đông Hồ Tây. Đến đời Nguyễn Thiệu Trị
khoảng 1841 chữ Hoa là tên hút của thái hậu nên đổi ra là Phụ.
Làng Yên Phụ gồm doi đất ăn ra Hồ Tây và rẻo đất ven đê cùng bãi cát
ngoài đê. Làng ở gọn trong doi đất, có một con đường từ trên đê xuống. Giữa
làng và đê có một đầm nước gọi là Ao Vả. Trước đây còn một con đường đất
nữa đi từ cạnh đình làng sang bên chùa Trấn Quốc vốn cũng là chùa của làng;
con đường đi ra chùa đắp qua hồ, lâu ngày không tu sửa, sóng đánh vỡ dần,
nay thì không còn dấu vết nữa. Bản đồ Hà Nội năm 1831 còn thấy vẽ con đường
 


	26. đó từ làng  ra chùa. Và cũng bản đồ đó còn thấy vẽ ở chỗ nay là đầu dốc đường
Thanh Niên một cửa ô gọi là Yên Hoa ô môn, tức cửa ô Yên Hoa.
Đất hẹp nên làng chỉ có hai xóm: Xóm Giữa và Xóm Diu. Xóm Diu ở rìa
làng quay ra hồ; xóm có tên gọi như vậy là vì ngày trước dân sống về nghề chài,
câu cá và diu tôm tép.
Đình làng tựa lưng vào hồ, nhìn ra Ao Vả. Đây là ngôi đình độc đáo, hiếm
thấy ở Hà Nội là thờ dọc (xem chương Sáu). Thành hoàng là thánh Uy Linh Lang
đại vương và hai em, dân gọi là các ông Vương Cả, Vương Đôi, Vương Ba.
Ngày trước Yên Phụ chủ yếu sống về nghề chài lưới trên mặt Hồ Tây. Sau
có thêm nhiều nghề khác như nghề trồng hoa mới có từ đầu thế kỷ XX. Thời đó
có mấy người làng làm ở Vườn ươm La Pho bên Thụy Khuê (cạnh trường Chu
Văn An) học được nghề trồng hoa Tây. Lại biết nơi mua hạt giống hoa nên
truyền nghề cho làng. Nghề trồng hoa Yên Phụ thịnh đạt từ năm 1924 - 1925.
Yên Phụ còn biết thêm nghề tỉa thủy tiên bán trong dịp Tết. Thủy tiên củ
nhập từ Hồng Kông về, bán ở các phố Hoa kiều như Hàng Ngang, Hàng Bồ…
Khoảng những năm 1930 trở đi, chơi hoa thủy tiên thành phong trào, hàng năm
có những cuộc thi hoa và người Yên Phụ thường giật giải cao.
Nghề nuôi cá vàng, cá cảnh cũng có từ năm 1930. Ban đầu là nuôi cá
vàng để chơi, sau bán được. Nhiều người mới xây bể nuôi cá, phát triển nghề,
không những chỉ nuôi cá vàng cổ điển mà còn nhiều giống cá cảnh nhập từ các
nước. Tất nhiên là mãi đến thời tạm chiếm 1948 - 1954 mới mở rộng phong trào
chơi cá vàng, cá cảnh. Nhiều nhà nuôi bán và tìm những giống cá lạ nhập của
nước ngoài. Có con giá tới bạc triệu.
Nghề ươm cây giống cũng mãi sau mới có. Chiến tranh Thế giới đã cắt
mất nguồn cung cấp hạt giống hoa của Pháp. Từ năm 1940 người làng ươm cây
giống bán thay cho nghề trồng hoa Tây tạm ngừng. Hiện nay Yên Phụ chuyên
giữ hai nghề bán cây giống và cá cảnh.
 


	27. Khoảng những năm  1936 - 1937 trở đi có nhiều người bên ngoài đến cư
ngụ ở Yên Phụ (vì nhà đất trong phố chật và đắt). Trong số này có nhà văn
Thạch Lam nổi tiếng của nhóm Tự Lực văn đoàn.
Nay làng đã phần lớn là nhà cao tầng, nhưng vẫn là ngõ cũ, đường xưa,
quanh co uốn lượn. Đây là “hồn quê” hay sự bất cập của qui hoạch.
***
Trên đây là hết các làng ở phía đông Hồ. Đường Thanh Niên nối Yên Phụ
phía Bắc với Thụy Khuê phía Nam. Du khách sẽ từ cửa đền Quan Thánh, vẫn
theo vòng kim đồng hồ đi sang phía Tây. Bắt đầu là làng Thụy Khuê.
Làng vốn là phường Thụy Chương, một trong 36 phường hợp thành kinh
thành Thăng Long đời Lê. Đến giữa thế kỷ XIX mới đổi là Thụy Khuê.
Thụy Chương nguyên là tên một cung điện cũ xây trên bờ Nam Hồ Tây từ
đời Trần, nơi triều đình hay ra đấy làm lễ khánh hạ. Năm 1397, Hồ Quý Ly sai dỡ
điện, đưa về Thanh Hóa xây dựng ở kinh đô mới là Tây Đô. Trên nền điện cũ
dân sở tại dựng một ngôi đền thờ thành hoàng làng là Uy Linh Lang (đền còn có
tên là Voi Phục, ở số nhà 253 phố Thụy Khuê bây giờ).
Phường Thụy Chương xưa kia có nghề dệt vải, lại có nghề nấu rượu có
hương sen nổi tiếng.
Rượu sen làng Thụy đã đi cả văn thơ: Hương cống Đoàn Nguyễn Tuấn
(1750-?) từng viết bài Thụy phường liên tửu tức Rượu sen phường Thụy có
những câu như:
Địa tiếp Tây Hồ cộng cửu thiên
Nhai tai nhụy tửu tửu trung tiên
Nghĩa là:
Trời đất Tây Hồ ở giáp bên
 


	28. Ngon thay rượu  Thụy, rượu làng tiên…
Làng Thụy Khuê nay chạy theo chiều dài từ Đông sang Tây, nằm giữa một
bên là Hồ Tây, một bên là sông Tô Lịch.
Đây là một làng tương đối lớn. Các xóm cư dân tập trung ở phần giữa; hai
đầu làng vốn là đồng ruộng và bãi trống: đầu phía Đông giáp múi khế góc tây
bắc tường thành Hà Nội cũ, đầu phía Tây giáp Cống Đõ thuộc thôn Hồ Khẩu chỗ
sông Tô nhận nước từ Hồ Tây chảy ra. (Mùa mưa thì Cống Đỏ lại là chỗ sông Tô
trút nước vào hồ).
Làng Thụy Khuê có hai giáp: giáp Đông và giáp Đoài. Đình của giáp Đông
ở chỗ số nhà 130 phố Thụy Khuê; đình của giáp Đoài ở chỗ số nhà 146. Cả hai
đình đều thờ chung một thành hoàng là Uy Linh Lang. Chùa làng có tên là Phúc
Châu Tự, ở trong ngõ 199b phố Thụy Khuê.
Nếu như đầu thế kỷ XX, Thụy Khuê tự hào về nhà học giả Cử nhân Phan
Kế Bính (1875 - 1921) thì thế kỷ XVI làng này có một vị Tam giáp Tiến sĩ. Đó là
Nguyễn Đoan (có tài liệu ghi là Lâm Đoan) đỗ khoa 1502.
Khi người Pháp chiếm Hà Nội, thực dân đã đặt một số cơ sở kinh tế ở khu
vực này. Ở chỗ đầu phía Đông tức ở sát cửa ô mà bản đồ Hà Nội 1831 ghi là
Thụy Chương ô môn tức cửa ô Thụy Chương còn nhiều khoảng đất rộng. Họ
cắm một khu làm Vườn nghiên cứu, ươm các giống cây và hoa nhập từ nước
ngoài, tức là Vườn ươm La Pho (Laforge, tên một viên phụ trách). Một nhà in lớn
- nhà in đầu tiên của Hà Nội do Schneider sáng lập - dựng ngay trên di chỉ chùa
Bà Đanh. Rồi ở giữa làng Thụy Khuê, họ xây thêm ba xí nghiệp khá lớn: Sở xe
điện (năm 1899), Nhà máy giặt (1908), Nhà máy thuộc da (1913). Đồng thời trên
một đoạn đường ngắn từ cổng sau Phủ Toàn quyền đến Nhà in Schneider cũ có
nhiều ngôi biệt thự kiểu mới. Con đường đi suốt qua làng Thụy Khuê, song song
với sông Tô, người Pháp gọi là Route du Village du Papier (đường đi làng làm
giấy tức Kẻ Bưởi). Nhiều ngõ đi từ ngoài mặt đường vào bên trong qua những
 


	29. xóm nhỏ đến  tận ven hồ (phía Bắc) cũng như ven sông Tô (phía Nam). Non một
ngàn mét đường, hai bên là các xóm: Đồng Bảng, Bến Rê, Đình Xa, Trung Đình,
Hậu Đình, Ngũ Tượng (xóm nay là đất tổ của cụ Cử nhân Phan Kế Bính, học giả
nổi tiếng đầu thế kỷ XX) v.v…
Cũng vào lúc Pháp mới chiếm Hà Nội, trên gò Phượng Chủy (chỗ nay là
nhà bát giác trong trường Chu Văn An) còn có ngôi chùa Bà Đanh.
Tương truyền chùa được xây dựng từ thời Hồng Đức (1470 - 1497): vua
Lê Thánh Tông sau khi đi đánh chiếm Chiêm Thành, đem về nhiều tù binh; một
số dòng dõi quý tộc Chiêm được đưa ra ở phường Thụy Chương, dựng nhà cho
họ ở gọi là Viện Châu Lâm (không rõ tại sao lại gọi là Viện). Cạnh viện dựng một
ngôi chùa để họ có chỗ lễ bái. Về sau Viện Châu Lâm bị bãi bỏ riêng chùa vẫn
còn và có tên là Chùa Bà Đanh (theo tấm bia năm Chính Hoà 20 (1699) có ghi:
“Châu Lâm tự, hiệu Bà Đanh tự”. Chùa này ít người lễ bái, lại ở nơi vắng vẻ, nên
có câu tục ngữ: “Vắng như Chùa Bà Đanh”. Trong bài phú Tụng Tây Hồ của
Nguyễn Huy Lượng cũng có câu: “Cảnh Bà Đanh hoa khép cửa chùa…”.
Năm 1892 một người Pháp là Schneider kinh doanh về nghề in và xuất
bản xin được thành phố nhường cho khu đất chùa Bà Đanh để mở xưởng làm
giấy và xưởng in sách báo. Chùa bị dỡ bỏ, tượng Phật, đồ thờ, bia đá đem về
thờ chung trong chùa Phúc Châu (nay là ngõ vào số 199b - Đường Thụy Khuê).
Xí nghiệp Schneider chiếm một khu đất rộng 40.000 mét vuông ở cả hai
bên đường: phía bên bờ hồ, khu vực Chùa Bà Đanh là xưởng in có những ngôi
nhà lợp tôn, phía giáp sông Tô là xưởng làm giấy. Xí nghiệp giấy và in của
Schneider khá lớn, có ba máy hơi nước chạy động cơ, dùng tới trên một trăm
nhân công. Ngôi nhà riêng của chủ xí nghiệp xây theo kiểu lâu đài ở trên nền
Chùa Bà Đanh cũ. Năm 1906 Schneider gặp khó khăn về tài chính, phải bán cơ
sở Thụy Khuê: nhà đất bán cho Chính quyền để thành lập Trường Bưởi; dụng cụ
chế tạo bột giấy thì bán cho một Công ty ở trong Nam; nhà in và báo chí nhượng
cho ông Nguyễn Văn Vĩnh.
 


	30. ***
Cuối làng Thụy  gần sang đất làng Hồ Khẩu có dốc Tam Đa. Nhiều người
cứ tưởng rằng Tam Đa là một tên cổ. Kỳ thực mới có từ những năm 20 của thế
kỷ trước. Nguyên khoảng 1925 nhà thuốc ích Phong ở phố Phúc Kiến (nay là
Lãn Ông) mua một lô đất bên phía Hồ Tây (nay là số nhà 260, một công ty ô tô?)
làm xưởng nấu dầu cù là. Trước sân bày ba pho tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ và
nhãn hiệu hộp dầu cũng là Tam Đa. Trước cửa xưởng dầu là đoạn đường lên
đường Parreau (dân ta gọi là “đường thành”, nay là Hoàng Hoa Thám) nên cũng
gọi là dốc Tam Đa.
Qua làng Thụy, tới làng Hồ Khẩu. Làng này phía Đông giáp làng Thụy,
phía Bắc giáp Hồ Tây, phía Tây giáp làng Đông Xã, phía Nam giáp đường
Hoàng Hoa Thám.
Đình làng Hồ Khẩu ở trong cổng làng độ 100 mét, thờ hai anh em Cống Lễ
và Cá Lễ, hai nhân vật truyền thuyết ở đời Lý có công dẹp giặc giữ nước; Cống
Lễ được phong làm Dực Thánh Tướng quân, có đền thờ riêng ở xóm Bắc ven
hồ; Cá Lễ được phong làm Vệ Quốc Tướng quân có đền thờ riêng ở số 342
đường Thụy Khuê. (Thực ra theo thần tích thì hai vị này sống thời Hùng Vương.
Xem chương Năm).
Hồ Khẩu nguyên có năm xóm: Xóm Đông (trên bờ sông Tô Lịch), Xóm
Dốc, Xóm Dừa, Xóm Ngoài (sát mé hồ) và xóm Giữa.
Người làng Hồ Khẩu thuộc mấy họ: đông người có họ Đinh, họ Lý, họ
Nguyễn. Họ Đinh có Đinh Văn Chữ nhân vật vũ trang chống Pháp hồi cuối thế kỷ
XIX. Họ Lý có Lý Văn Phức đỗ Cử nhân khoa 1819 ra làm quan, nhiều lần đi
công cán nước ngoài: Tân Gia Ba (Singapore), Lữ Tống (Philíppin), Quảng
Đông… Ông còn là tác giả nhiều sách văn học, nổi tiếng có truyện thơ Ngọc
Kiều Lê và ký sự Sứ trình tiện lãm khúc cũng bằng thơ kể chuyện đi sứ nhà
Thanh năm 1841.
 


	31. Dân Hồ Khẩu  sống chủ yếu về nghề làm giấy dó. Giấy sản xuất tại các gia
đình, được gọi chung là giấy Bưởi.
Lễ hội Hồ Khẩu có mục chèo thuyền cạn và bắt chạch trong chum khá đặc
sắc (xem chương Bảy).
Nối vào làng Hồ Khẩu là ba làng Bưởi: Đông Xã - An Thọ - Yên Thái. Thực
ra về đời Lê, Yên Thái là một trong 36 phường của kinh thành Thăng Long. Đời
Nguyễn đổi là một làng có ba thôn (nhất xã tam thôn). Đến năm 1910 thôn Đông
Xã tách ra thành một xã riêng. Đông Xã quen gọi là làng Đông sát kề Hồ Khẩu,
không có ruộng chỉ có ít đất thổ cư và bãi bên bờ sông Tô. Cả làng có bốn xóm:
Xóm Đoài, Xóm Đình, Xóm Dưới và Xóm Vườn Bông. Dân làng ngày trước toàn
là làm giấy dó. Ngoài các loại giấy thông thường, làng Đông có một loại giấy đặc
biệt là giấy quỳ dùng để quỳ vàng quỳ bạc tức là dát mỏng vàng bạc để thếp lên
những hàng gỗ sơn như hoành phi, câu đối, tượng Phật v.v… Giấy quỳ phải rất
mỏng và rất dai để người thợ quỳ kẹp một vẩy vàng, bạc vào giữa và dùng búa
đập hàng trăm nhát cho vàng dẹt mỏng tang.
Về di tích, làng Đông có đình thờ Quý Minh số 442 đường Thụy Khuê,
cạnh là chùa Mật Dụng xưa là thuộc dòng Mật Tông và có đền Đồng cổ số 353
Thụy Khuê, một di tích từ đời Lý còn lại, nơi các triều Lý và Trần lập đàn thề bắt
các quan trong triều đến làm lễ thề trung hiếu (xem chương Sáu).
Qua Đông Xã là làng An Thọ quen gọi là làng Thọ. Làng này gắn với Yên
Thái nhiều hơn. Dân vốn cũng sống về nghề làm giấy dó. Làng có hai xóm lấy
tên hai cái cổng làng là Cổng Hầu và cổng Xanh. Đình làng thờ thành hoàng là
vợ chồng ông Vũ Phục, cũng giống như Yên Thái song nay trở thành trụ sở
UBND phường Bưởi, số nhà 528 Thụy Khuê. Và cũng như Yên Thái, làng không
có chùa. Các cụ muốn lễ Phật phải xuống chùa Mật Dụng làng Đông. Vì gần
Chợ Bưởi nên đầu thế kỷ XX trong khi dân làng Đông hai bên đường cái (nay là
phố Thụy Khuê) nhà cửa lơ thơ thì ở làng Thọ đã ra dáng một phố xá đông đúc,
 


	32. các cửa hàng  san sát (dù bé nhỏ) bán mua nhộn nhịp nhất là vào các ngày phiên
chợ.
***
Tiếp nối làng Thọ là làng Yên Thái. Làng này ở đúng vào góc Tây nam Hồ
Tây, chỗ hai đường đê gặp nhau (tức nay là đường Lạc Long Quân và Thụy
Khuê): một đường từ Nhật Tân xuống, một đường từ cửa ô Thụy Chương đến.
Làng Yên Thái - còn có tên là thôn Đoài, hay làng Cả - có 6 xóm. Đó là:
Xóm cổng hay là Xóm Giếng, cổng xóm trông ra đường cái chỗ có giếng và miếu
Thái Luân ông tổ nghề làm giấy dó; Xóm Đình ở giữa làng; Xóm Ao Ngang đi ra
con đường Lạc Long Quân; Xóm Luỹ ở giữa có luỹ tre, cũng thông ra đường Lạc
Long Quân; Xóm cầu Sau, đi hết đường trục lớn của làng rẽ tay phải, đến ven
làng Đông Xã; rẽ sang trái là Xóm Trê.
Yên Thái còn một xóm nữa là Xóm Vạc ở phía bên kia đường cái, trên bờ
sông Tô Lịch, gần miếu Thái Luân và chợ Bưởi; đó là nơi đặt các vạc nấu vỏ dó.
Đình Yên Thái nay mang biển số 596 đường Thụy Khuê thờ vợ chồng Vũ
Phục, còn gọi là Ông Dầu, Bà Dầu là những người đã dám hy sinh thân mình
cứu cho đôi mắt vua Lý Nhân Tông (xem chương Năm). Trong đình có hai tấm
bia cổ, niên đại 1759 và 1821, nói về việc bắc cầu đá lấy lối vào đình và việc tu
sửa đình.
Miếu tổ sư nghề làm giấy - là ông Thái Luân - ở sát chợ Bưởi, cạnh một
cái giếng quanh năm không hết nước, nước vừa trong vừa mát, cả làng dùng
làm nước ăn.
Chợ Bưởi là một chợ lớn trong vùng. Chợ họp mỗi tháng 6 phiên. Riêng
phiên chợ 19 tháng chạp hàng năm có bán cả trâu bò. Trong chợ có một dãy
mười lăm gian chuyên bán giấy Bưởi: đó là các loại giấy moi, giấy bản, giấy phất
quạt, giấy ngòi pháo, giấy sắc… Giấy Bưởi đem lên phố bán ở Hàng Giây, Hàng
Phèn. Giấy bán buôn vào tận Huế, Sài Gòn.
 


	33. Dân Kẻ Bưởi  nhờ có nghề thủ công làm giấy và dệt lĩnh, dệt lụa mà thịnh
đạt. Làng Yên Thái cũng vậy, chỉ có hai nghề nói trên. Song Yên Thái còn là đất
văn học, vì suốt ba thế kỷ XVII, XVIII, XIX phường Yên Thái có tới 5 người đỗ
Nhị giáp và Tam giáp Tiến sĩ.
Nếu ta nhớ rằng có rất nhiều làng suốt thời phong kiến không có ai đỗ đạt,
dù là tú tài thì với 5 Tiến sĩ, Yên Thái thật đáng tự hào. Đó là: Nguyễn Trạc Dụng
đỗ năm 1661, Vũ Đình Quyền năm 1736, Vũ Di Lương năm 1778, Vũ Trọng Cao
năm 1787 và Nguyễn Huy Thắng 1826. Còn Hương cống, Cử nhân, Tú tài thì có
đến cả chục vị.
***
Đến đây, khách đã đi được ba phần tư chặng đường vòng quanh Hồ Tây
tức khoảng 12km. Xin đi tiếp nếu không thì sẽ ân hận là chưa chiêm ngưỡng hết
dung nhan nàng Tây Thi của Thăng Long thành như chữ dùng của Cao Bá Quát:
Tây Hồ chân cá thị Tây Thi.
Làng Võng Thị ở trên làng Yên Thái, sát ngay bờ Hồ. Võng Thị có nghĩa là
Chợ Lưới. Phải chăng ngày xa xưa làng này có nghề đan lưới đánh cá (và cả
đánh chim) bán cho vùng ven. Chỉ đan lưới chứ không sống bằng nghề đánh cá
mà bằng nghề dệt lĩnh. Một thời trong Nam ngoài Bắc nổi tiếng lĩnh Bưởi thì đó
là sản phẩm của các làng Trích Sài, Bái Ân, Võng Thị. Lĩnh là một mặt hàng dệt
bằng tơ, rất mỏng, có khi là dệt trơn có khi cài hoa gọi là lĩnh hoa chanh và
nhuộm thâm, thường là để phụ nữ may váy may quần.
Có lẽ một thời nào đó Võng Thị còn có nghề trồng hoa nên mới lưu hành
một số bài thơ khuyết danh bằng chữ Hán đều có nhan đề Võng Thị hoa điền tức
ruộng hoa làng Võng, dưới đây là một bài có những câu tả cảnh đẹp:
… Nền cao ngày nắng hồng lan ruộng
Luống nhụy bay thơm biếc thắm bờ
Vườn Ngự nghe đồn mai nở sớm
 


	34. Xem hoa man  mác gió xuân qua
(Bùi Hạnh Cẩn dịch)
Làng Võng Thị lại còn từng có nghề nấu rượu ngon. Tại đây, ít nhất là vào
cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX có chợ rượu với những quán rượu đông khách,
lại có cả đàn ca giúp vui. Chẳng thế mà Nguyễn Huy Lượng đã từng viết: “Làng
Võng Thị còn đông tiệc rượu, tiêng cầm đà não nuột buổi tà ô”. Thì ra vào một
buổi chiều, ở một quán rượu làng Võng, khách đang vui chén thì cô kỹ nữ nào
đó đã bấm một cung đàn buồn khiến đám tửu đồ lặng đi, ngay cả ánh trời tà
cũng ngả màu ảo não!
Đan và bán lưới, dệt lĩnh, trồng hoa, nấu rượu song Võng Thị lại thờ một
ông Thành hoàng là dân chài: Mục Thận, tương truyền là người đã quăng lưới
bắt Thái sư Lê Văn Thịnh hóa hổ (!) ngăn chặn được việc mưu hại vua Lý Nhân
Tông (xem chương Năm).
Nay tại Võng Thị có một “làng kiến trục phong cảnh” do một nhóm kiến trúc
sư tạo dựng cũng đẹp như một vườn Ngự uyển của vua chúa ngày xưa.
Bên trên Võng Thị là làng Trích Sài, nằm giữa một bên là Hồ Tây một bên
là đường đê Lạc Long Quân (bên kia đê là làng Bái Ân). Trích Sài có nghĩa là
Hái củi, do vậy có người suy đoán xưa kia quanh hồ là rừng rậm, dân làng này
làm nghề hái củi bán.
Trích Sài có ba xóm: Xóm Từ Đường (xóm chính cạnh đường đê), Xóm
cầu Hồ (ở sát hồ) và Xóm Ngoài (ở quanh chùa làng tức chùa Thiên Niên). Đình
thờ thành hoàng là Mục Thận (giống làng Võng Thị) đã bị phá hủy trong chiến
tranh năm 1947, gần đây mới làm lại. Làng còn có miếu Bà Chúa, thờ bà Phan
Thị Ngọc Đô vốn là phi tần Chiêm Thành bị đưa về Thăng Long, được vua Lê
Thánh Tông (?) cho ra ở đây cùng đoàn tùy tùng là 24 thị nữ. Bà dạy cho dân
nghề dệt lĩnh nên sau khi bà mất dân đã chuyển nơi bà ở thành miếu thờ bà; coi
bà là tổ nghề dệt lĩnh. Từ Trích Sài nghề này truyền sang Võng Thị.
 


	35. Ngoài ra ở  đây còn có chùa Thiên Niên là ngôi chùa tương truyền do Lê
Thánh Tông cho dựng để Ngọc Đô và tuỳ tùng cúng lễ Phật (xem chương Sáu).
***
Làng cuối cùng đến thăm để kết thúc một vòng quanh hồ là Xuân Tảo Sở.
Ở vùng này có hai làng Xuân Tảo chỉ khác nhau chữ cuối chỉ đơn vị: Xuân Tảo
Xã và Xuân Tảo Sở. Thực ra thuở trước đây chỉ là một đơn vị cư dân, có tên là
Minh Tảo Xã. Tới thời Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức 12 tức 1481, cho lập trong
cả nước 43 Sở đồn điền (một loại nông trang của nhà nước) mà lực lượng sản
xuất là tù binh đưa từ các nơi về hoặc các phạm nhân tội nhẹ. Sở đồn điền đặt ở
xã nào thì lấy tên xã đó. Do vậy Sở đồn điền đặt trên đất xã Xuân Tảo nên được
gọi là Xuân Tảo Sở. (Ở Hà Nội có nhiều làng Sở như thế này: Quán La Sở bên
cạnh Quán La Xã, Thịnh Quang Sở bên cạnh Thịnh Quang Xã, Vĩnh Tuy Sở bên
cạnh Vĩnh Tuy Xã v.v…).
Xuân Tảo Sở đông giáp Xuân Tảo Xã, bắc giáp Nhật Tân và Quán La Sở,
nam giáp Trích Sài và Bái Ân. Còn phía tây là hồ. Phía bên bờ hồ là chỗ đất hẹp
nhất, kẹp giữa một bên là đường đê và một bên là mép hồ.
Làng có hai thôn: Thôn Thượng, còn gọi là Vệ Hồ; và Thôn Hạ tức là Xuân
Tảo Sở.
Đình và chùa Xuân Tảo Sở ở cả bên thôn Vệ Hồ. Đình thì đã bị phá do
chiến tranh chống Pháp (nền đình nay là cơ sở của bộ đội). Chỉ còn lại ngôi chùa
tên là Vạn Niên. Chùa nhìn ra hồ, cảnh quan đẹp. Giữa đình và chùa thời Pháp
thuộc có “Nhà tắm ông bảy” do toàn quyền P. Pasquier (Pax-ki-ê) cho xây làm
nơi nghỉ mát cho quan chức Pháp. Cái chữ “ông bảy” là từ ngữ dân gian: trong
quân đội Pháp (ở Đông Dương) cao nhất là quan sáu vậy mà toàn quyền chỉ đạo
cả quan sáu tức phải là quan bảy! Năm 1935 tổng đốc Hà Đông là Hoàng Trọng
Phu mua lại “Nhà tắm” này, làm nhà nghỉ cho đám quan lại Bắc Kỳ khi về Hà Nội
hội họp. Ngôi nhà đó cũng đã bị phá hủy trong chiến tranh.
 


	36. Một điều cũng  nên biết là ở hai làng Sở vùng này (Xuân Tảo Sở và Quán
La Sở) có nhiều người họ Phương, nhiều chi, nhiều nhánh đến mức có thể kết
hôn. Như vậy hẳn họ này cư trú ở đây đã khá lâu đời. Có thuyết nói họ Phương
gốc là Chiêm Thành, có thuyết lại nói họ Phương là từ họ Mạc đổi sang. Có thể
cả hai thuyết đều đúng: ban đầu đồn điền là khu cư trú của người Chiêm, tự
nhận họ là Phương (hoặc do quan lại ấn định). Sau này khi họ Mạc bị lật, con
cháu lánh về vùng này cũng đổi ra họ Phương để hòa đồng.
***
Thế là đã đi trọn một vòng xung quanh Hồ Tây với chiều dài khoảng 17
km. Các di sản văn hóa cũng như cảnh quan làng xóm và sinh hoạt của dân cư
hẳn giúp cho du khách hiểu thêm về vùng đất ven hồ có bề dày lịch sử ít ra cũng
là hàng ngàn năm. Song chưa đủ! Vì bên cạnh Hồ Tây còn có hồ Trúc Bạch. Dù
bé nhỏ so với Hồ Tây nhưng cũng có không ít những điều thú vị. Chẳng lẽ bỏ
qua sao?
Chương 2. HỒ TRÚC BẠCH
NGUỒN GỐC
Hồ Trúc Bạch thường được gọi tắt là hồ Trúc, chỉ cách biệt với Hồ Tây
bằng con đường cổ Ngư mà nay mang tên đường Thanh Niên. Đây là một bộ
phận gắn bó khăng khít với Hồ Tây, vì thực ra Trúc Bạch là một góc của Hồ Tây.
Nói cách khác hồ Trúc Bạch chỉ hiện diện khi có con đường cổ Ngư. Vậy con
đường chia ranh giới này có tự bao giờ? Học giả Doãn Kế Thiện trong sách “Cổ
tích và thắng cảnh Hà Nội” (NXB Văn hóa - 1959) trang 89 đã cho biết:
“Theo một bài dã sử trong Long thành dật sự nói rõ như sau này: Hồ Tây
bề mặt rất rộng, nước sâu và thường có sóng lớn, chỉ có phần hồ về địa phận
làng Trúc-yên, nước nông, ít sóng và lại có nhiều bùn tốt, nên cá thường hay tụ
lại ở đấy.
 


	37. Năm Vĩnh Tộ  thứ hai đời vua Thần Tôn nhà Lê (1620) nhân dân hai làng
Yên-phụ và Yên-quang (vào khoảng gần đền Quan Thánh và đầu phố Cửa Bắc
ngày nay) hợp với dân làng Trúc- yên, cùng nhau đắp một cái đập thẳng-từ đầu
làng Yên-phụ ở phía bắc, đến đầu làng Yên-quang ở phía nam, để chắn giữ lấy
cá làm lợi chung cho nhân dân ba làng. Đập ấy khi đắp xong, làm lễ khánh
thành, đặt tên là cố ngự yên tức là đập Cố ngự. Cố ngự có nghĩa là giữ vững. Để
kỷ niệm, người ta có dựng một cái bia ở đầu đập về phía làng Yên-quang. Đập
ấy mỗi ngày lại đắp rộng và to thêm ra, thành một con đê, và từ đời thuộc Pháp
có lẽ vì sự viết chữ Pháp hay chữ quốc ngữ không có dấu, người ta đọc trệch
nguyên âm, từ Cố ngự thành cổ ngư”.
Cứ liệu trên được một số người cho đến tận bây giờ vẫn tin theo. Chúng
tôi thì nghi ngờ cứ liệu này.
Trước hết, nay không ai biết mặt mũi tập sách Long thành dật sự! Kho
sách của Viện Hán - Nôm ở Hà Nội không có đã đành mà chúng tôi có nhờ
người tìm ở Thư viện khoa học tổng hợp và Thư viện khoa học xã hội thành phố
Hồ Chí Minh cũng như thư viện của Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học tại
Paris (CNRS) mà cũng không thấy. Vậy cứ liệu trên cho tới nay xuất xứ không rõ
ràng.
Thứ nữa, nếu là đời Vĩnh Tộ thứ 2 (1620) thì khi đó chưa có tên Yên Phụ
và hai làng Trúc Yên và Yên Quang, thì không những chưa có tên mà còn chưa
cả hiện diện. Vào thế kỷ XVII - và cho tới tận cuối thế kỷ XVIII - về phạm vi địa lý
hành chính, Thăng Long chỉ có 36 phường: 18 phường thuộc huyện Thọ Xương,
18 phường thuộc huyện Quảng Đức (sang đời Nguyễn Gia Long đổi ra là Vĩnh
Thuận). Yên Phụ khi đó là phường Yên Hoa, mãi tới đầu đời Nguyễn Thiệu Trị
(1841) chữ Yên Hoa mới đổi ra Yên Phụ vì kiêng húy bà hoàng thái hậu. Còn hai
làng Trúc Yên và Yên Quang thì lúc đó chưa hề tồn tại, vì cả hai chỉ mới có từ
giữa thế kỷ XIX.
 


	38. Nguyên là theo  danh sách các làng thôn Thăng Long trong sách Các trấn
tổng xã danh bị lãm soạn khoảng 1810 thì chỗ làng Trúc Yên là hai làng Trúc
Bạch và Yên Canh; chỗ làng Yên Quang là ba làng Quan Quang, Trấn Vũ và Tân
Yên. Điều này hoàn toàn khớp với bức “Hoài Đức phủ toàn đồ” do hai ông Lê
Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến họa năm 1831. Chỉ đến bộ sách Hà Nội địa bạ ra
đời năm 1866 mới thấy có tên Trúc Yên (Trúc Bạch + Yên Canh) và Yên Quang
(Quan Quang + Trấn Vũ + Tân Yên). So với phố xá ngày nay thì làng Trúc Yên là
đoạn đầu Phó Đức Chính + ngõ Trúc Lạc + đoạn đầu Cửa Bắc, còn làng Yên
Quang là đoạn cuối phố Quan Thánh + Đặng Tất.
Như vậy làm sao mà năm 1620 lại có 3 làng tên là Yên Phụ, Trúc Yên và
Yên Quang được!.
Cũng có thể sẽ có ý kiến nêu rằng, dù thuở đó chưa có ba tên làng ấy
nhưng ở khu vực ven hồ cũng đã có dân và chính họ đã đắp đê cổ Ngư.
Nói như vậy thì lại là đã thoát ly sách gốc là Long Thành dật sự và như thế
chỉ là suy diễn. Cứ theo sự suy diễn kiểu đó thì chẳng phải đợi đến năm Vĩnh Tộ
thứ 2 mà vào bất cứ năm nào đường đê này cũng có thể được đắp.
Xét thực tế, không thể có khả năng đó, vì đắp một con đê dài trên một
nghìn mét, băng qua Hồ Tây mà nay còn sâu từ 2,8 mét đến 3 mét (cách đây ba
thế kỷ hẳn hồ còn sâu hơn) thì vượt quá sức lực của vài ba làng ven hồ cần phải
có hàng vạn công lao động cật lực trong một thời gian đáng kể. (Năm 1957
thành phố Hà Nội chỉ có đắp cạp hai bên đường cổ Ngư rộng ra mỗi bên một
nửa, đã phải xe đất từ bãi An Dương vào để bồi trúc và thời gian cũng tới gần
một năm. Sức lao động là của thanh niên, học sinh các trường Hà Nội, có tới
hàng vài vạn ngày công).
Theo chúng tôi, có một đoạn trong Toàn thư có thể giúp đoán định thời
gian ra đời con đường nói trên. Ở tập III của bản dịch, trang 81 (NXB Khoa học
xã hội - 1968) có đoạn ghi các sự kiện trong năm thứ 6 đời Lê Tương Dực tức
 


	39. năm 1514: “đắp  thành bao lấy sông Tô Lịch, làm điện Tường Quang”. Đến đoạn
viết về năm 1516 Toàn thư lại chép rõ hơn: “trước đây vua làm nhiều việc thổ
mộc, đắp thành rộng to mấy nghìn trượng bao bọc cả điện Tùng Quang, quán
Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa ở phường Kim cổ, từ phía đông đến phía tây bắc, chắn
ngang sông Tô Lịch, trên đắp hoàng thành, dưới làm cửa cống, lấy ngói vỡ và
đất đá nện xuống, lấy đất đá gạch vuông xây lên, lấy sắt xâu ngang”.
Đoạn sử trên có những chi tiết rất đáng chú ý: đắp thành rộng to mấy
nghìn trượng, bao bọc cả quán Trấn Vũ, từ phía đông đến phía tây bắc, chắn
ngang sông Tô Lịch…
Từ những chi tiết này có thể hình dung là Tương Dực cho đắp một bức
thành nông ra bọc lấy phía bắc tòa thành Thăng Long, vượt qua sông Tô (bên
dưới có cống), vượt qua quán Trấn Vũ, tới đầu làng Yên Phụ rồi nhập vào vòng
thành ngoài có sẵn ở sát đê sông Hồng, chạy xuôi xuống Hàng Than và rốt cục
gắn vào góc đông bắc của Hoàng thành. Tức là Tương Dực cho đắp chắn một
góc đông nam Hồ Tây làm “của riêng”, lấy chỗ dong chơi du hí, và kết quả là hồ
Trúc Bạch đã ra đời.
Như vậy phải chăng con đường cổ Ngư chính là một đoạn tường thành
đắp cắt ngang góc đông nam hồ, với mục đích là để bao lại một khoảnh hồ cho
vua độc quyền hưởng thụ? Đó là vào năm 1514. Nhưng chỉ hai năm sau (1516)
Tương Dực đã bị Trịnh Duy Sản giết, hồ Trúc Bạch được “giải phóng”, bức thành
đắp ngang hồ ngày đó trở thành con đường gần nhất nối phường Yên Hoa với
khu vực đền Quan Thánh và liệu có phải là cho tới một trăm năm sau, đường
xuống cấp, giao thông trở ngại, nên vào khoảng đầu đời Vĩnh Tộ, dân ven hồ
mới bảo nhau tu bổ để qua lại làm ăn như Long Thành dật sự đã ghi chăng?
Riêng trong Tây Hồ chí có một đoạn đáng chú ý:
“Năm tháng trải bao nhiêu, non sông từng biến đổi. Tên cũ Tây Hồ bắt đầu
chỉ riêng khu hồ phía bắc. Nhà Hậu Lê đắp quách nhỏ (nguyên văn: trúc tiểu
 


	40. quách) ngang hồ,  từ Yên Phụ đến Yên Quang trở về đông phân hạn làm hồ Trúc
Bạch”.
Như vậy theo sách này thì đời Hậu Lê tức từ 1427 đến 1788 do có việc
đắp quách nhỏ ngang Hồ Tây mà hình thành ra hồ Trúc Bạch. Quách vốn có
nghĩa là lớp bọc bên ngoài thành. Thường là trong có thành ngoài có quách. Nếu
sự ghi chép trên là đúng thì phù hợp với việc Lê Tương Dực cho đắp nống
Hoàng thành như đã nêu trên. Đặc biệt ở đây gọi là quách hẳn hoi chứ không
gọi là đê tức yển.
Còn như cái tên Cổ Ngư nghĩa là gì thì chưa thể giải đáp. Nói rằng đó
chính là Cố Ngự đọc trệch thì cũng chỉ là một cách suy diễn.
Tóm lại, lai lịch xuất xứ tính danh con đường Cổ Ngư còn cần có thêm
nhiều tư liệu nữa mới có thể kết luận.
TÊN HỒ
Vậy còn chữ Trúc Bạch thì có nghĩa như thế nào? Điều hơi lạ là trong
sách Tây Hồ chí đã nêu (soạn khoảng giữa thế kỷ XIX) kể bao nhiêu chuyện về
vùng Hồ Tây, chuyện thực có, chuyện hư cấu có, vậy mà chỉ có mỗi một dòng
nhắc đến sự ra đời của hồ Trúc Bạch như vừa nêu ở trên. Còn Trúc Bạch là gì?
Tại sao lại có tên gọi đó thì sách không hề nói tới.
Mà ngay sách Thăng Long cổ tích khảo (khuyết danh, soạn đầu thế kỷ
XIX) có bài khảo về Hồ Tây nhưng chẳng nhắc nhở gì tới hồ Trúc! Riêng Long
Biên bách nhị vịnh của Bùi Cơ Túc, có lời Tựa viết năm Thiệu Trị Giáp Thìn tức
năm 1844, có bài thơ vịnh Trúc Bạch hồ, có lời tiểu dẫn song không một lời đề
cập tới lai lịch hồ mà là kể sự tích một bà phi của vua Lê Chiêu Thống tên là Kim,
họ Nguyễn vốn có nhà ở bờ Đông hồ, bà đã tự tử khi di cốt Chiêu Thống được
Gia Long cho mang từ Tàu về. Bài thơ vịnh cũng chỉ xoay quanh đề tài này.
Sách Đại Nam nhất thống chí (soạn giữa thế kỷ XIX) thì ghi: “Hồ Trúc
Bạch ở thôn Yên Ninh (!) huyện Vĩnh Thuận, phía bắc tỉnh thành, chu vi 4 dặm,
 


	41. có thuế thủy  lợi. Trong hồ có núi đất, trên núi có chùa Châu Long”. Thế là sách
này cũng ghi nhận cái tên Trúc Bạch nhưng không giải nghĩa và lại mắc một
điểm sai lạc: nói hồ ở thôn Yên Ninh là không đúng. Có thôn Yên Ninh thật, song
thôn này không hề ở bên hồ Trúc mà là ở trên hồ Mã Cảnh (sẽ nói ở dưới) nay
tương ứng với khu vực phố Yên Ninh và phố Hàng Bún. Còn như việc nói trong
hồ có núi đất, trên núi có chùa Châu Long thì đúng, dưới đây chúng tôi sẽ đề cập
tới vấn đề này.
Bây giờ lại phải tìm đến cổ tích và thắng cảnh Hà Nội của Doãn Kế Thiện.
Cũng trang 89 cho biết:
“Còn tên hồ Trúc Bạch, cũng Long Thành dật sử nói rằng: hồ Trúc Bạch ở
vào địa phận làng Trúc Yên, nhân dân trong làng phần nhiều làm nghề biên
mành trúc, nên các nhà đều giồng trúc thành những bụi to để dùng. Đời vua Ý
Tôn nhà Lê (1735 - 1739) chúa Trịnh Giang chiếm một khu đất của dân làng ấy,
sai quan xây dựng một tòa biệt viện, gọi là Trúc lâm viện, để làm nơi hàng tháng
khi được rỗi việc ra đó tĩnh dưỡng. Nhưng chỉ được mấy năm, biệt viện ấy trở
thành một lãnh cung, để an trí các cung nữ bị tội lỗi ở trong cung cấm. Các cung
nữ bị an trí ở đó, không được cấp bổng lộc, đều phải tự làm kiếm lấy mà ăn. Lúc
đầu mỗi người chỉ được cấp một cái vốn nhỏ là một bộ khung cửi và một số tơ
tằm để dệt lụa. Cung nữ phần nhiều là những người khéo tay, lụa dệt ra được
nhân dân các nơi ưa dùng, gọi là lụa làng Trúc, tức là Trúc Bạch.
Hồi bấy giờ đã từng có những câu dân ca nói lên cái khéo cái đẹp của lụa
làng Trúc:
Lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng,
May áo chàng cùng xóng áo em.
Chữ tình gắn với chữ duyên,
Xin đừng thay áo mà quên lời nguyền.
 


	42. Cũng vì đó,  phần hồ thuộc làng Trúc Yên cũng được đặt bằng tên Trúc
Bạch”.
Thì như đã nêu ở trên, cái tên Trúc Yên chỉ tới giữa thế kỷ XIX mới có.
Đầu thế kỷ XIX thì là hai làng Trúc Bạch và Yên Canh. (Còn vào thế kỷ XVIII khi
đó Thăng Long chỉ có 36 phường thì chưa rõ khu vực này là thuộc phường nào).
Có điều là chữ Bạch trong tên hồ đúng là lụa. Ở các sách Thăng Long cổ tích
khảo, Long Biên bách nhị vịnh, Tây Hồ chí đều là chữ Bạch với nghĩa là lụa chứ
không phải chữ Bạch với nghĩa là trắng. Và theo sách Các trấn tổng xã danh bị
lãm thì đầu thế kỷ XIX ở tống Yên Thành thuộc huyện Vĩnh Thuận (đời Lê là
huyện Quảng Đức) trong số 26 phường nhỏ và thôn, có một thôn tên là Trúc
Bạch. Năm 1831 trong bản đồ Hoài Đức phủ toàn đồ cũng có tên thôn Trúc
Bạch; mãi tới 1866 mới có tên Trúc Yên trên cơ sở sáp nhập Trúc Bạch và Yên
Canh. Có thể thôn Trúc Bạch mượn tên của hồ vì rõ ràng là hồ có từ trước.
Cũng như ở bên phía Hồ Tây, trên một doi đất ăn ra hồ đời Lê có phường Tây
Hồ; tên gọi này được giữ tới tận ngày nay và tất phải có sau khi đã có tên gọi
của Hồ Tây. Vì tên gọi các phường đời Lê có sớm nhất cũng là chỉ từ năm 1490
là năm Lê Thánh Tông định lại bản đồ, hình thành các đơn vị hành chính mới -
trong đó có 36 phường ở Thăng Long. Còn cái tên Tây Hồ thì đã có từ đời Trần.
***
Trở lại cái tên Trúc Bạch, lời kể của Long Thành dật sự qua Doãn Kế
Thiện xem ra có thể tin được vì Trịnh Giang là một gã chúa hoang dâm và tàn
bạo; việc y lập viện Rừng trúc để hành lạc và rồi hành hạ các cung nữ là rất có
thể xảy ra. Các nạn nhân đau khổ đó dệt lụa để kiếm sống cũng là dễ hiểu. Khu
vực họ ở là rừng trúc (Trúc Lâm) và họ sản xuất ra lụa (Bạch) vậy thì gọi tên là
Trúc Bạch cũng không có gì lạ. Có điều phải nhắc lại là dù đúng như vậy thì Trúc
Bạch cũng chỉ là một xóm tức một bộ phận của một phường nào đó trong 36
phường thôi, tất nhiên cho tới nay phường đó phạm vi ra sao, tên là gì thì còn
phải khảo thêm, chưa thể khẳng định.
 


	43. Ngoài ra tập  thơ Thăng Long thập nhị vịnh, khuyết danh - không rõ niên
đại song cũng chỉ khoảng giữa thế kỷ XIX mà chúng tôi sưu tầm được có một bài
vịnh hồ Trúc Bạch mang một thông tin mới. Thơ không đặc sắc nhưng có lời Tiểu
dẫn đáng chú ý: “Tại bờ Đông hồ, có đền thờ vị thần đã hiển linh, trừ dẹp thủy tai
sông Nhị. Do công thuỳ trúc bạch nên dân lập đền Trúc Bạch để ghi công ơn, từ
đó thành tên thôn”.
Thật là một thông tin đặc biệt. Quả là ở bên bờ Đông hồ Trúc Bạch, vào
chỗ làng Trúc Bạch cũ, có đền Đức vua Thuỷ Tề. Sang thời thực dân Pháp, do
mở đường, họ bắt dời đền về chỗ cuối phố Phó Đức Chính, số nhà 120, giáp
đầu phố Hàng Than. Nay đền đó vẫn còn, bà con quen gọi là đền Đức Vua.
Cũng đặc biệt vì cụm từ “Trúc Bạch ngoài nghĩa đen là lụa làng Trúc thì
đúng có một nghĩa bóng nữa là công đức: Thời cổ đại, người ta dùng thẻ tre viết
chữ làm sách gọi là trúc, dùng lụa làm cờ gọi là bạch. Người có công đức thì
được ghi công vào sách, viết lên trên cờ. Đó chính là công thuỳ trúc bạch.
Vậy đây cũng là một cách giải thích tên làng kèm theo tên hồ. Thực hư thế
nào chưa rõ, xin ghi lại để làm tư liệu.
***
Cuối cùng có lẽ cũng phải nhắc đến cách giải thích chữ Trúc Bạch trong
sách Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ do nhà nho Đặng Xuân Khanh biên
soạn bằng chữ Hán. Ở mục “Hồ Trúc Bạch”, sau khi giới thiệu vị trí hồ, có tả
cảnh: “Trong hồ có gò nổi như hình cái cung. Dân Ngũ Xã trú tại đó. Xóm làng ẩn
hiện, có cầu thông lên bờ Bắc. Nước hồ rất trắng nhân đó có tên là Trúc Bạch”
(kỳ thủy thâm bạch nhân danh Trúc Bạch). Điều hơi lạ là chữ Bạch trong cụm từ
Trúc Bạch vẫn được viết với chữ Bạch là lụa.
Dù sao đây cũng là một cách giải thích và cũng lại xin ghi để tham khảo.
VÒNG QUANH HỒ
 


	44. Nay khách muốn  quan sát khu vực bao bọc dải hồ nhỏ nhắn này (so với
Hồ Tây) thì xin đề nghị cũng từ đầu dốc đường Thanh Niên (cũng là đầu dốc Yên
Phụ) mà đi theo chiều kim đồng hồ. Thoạt tiên theo phố Phó Đức Chính, đến ngã
ba hội tụ hai phố Ngũ Xã - Châu Long thì rẽ theo phố Châu Long đi xuôi ra tới
phố Quan Thánh, từ đây rẽ sang phía Tây đến đền Quan Thánh rồi ngược lại
đường Thanh Niên trở về dốc Yên Phụ. (Từ hai năm nay ngành công chính bắt
đầu làm con đường viền bờ Đông hồ Trúc, gọi tên là phố Trấn Vũ thông với phố
Ngũ Xã).
Như vậy, so với vị trí các làng xóm Hà Nội nửa cuối thế kỷ XIX được vẽ
trong tập Đồng Khánh địa dư thì tức là ta đã đi một vòng qua 6 làng: chỗ đền
Quan Thánh là giáp giới làng Thụy Khuê và làng Yên Quang; đường Thanh Niên
một nửa là đất làng Yên Quang, một nửa là đất làng Yên Phụ; đoạn đầu Phó
Đức Chính là hai làng Lạc Chính và Trúc Yên; phố Châu Long là làng Châu Long
xưa. Trở lại phố Quan Thánh tức lại là địa phận làng Yên Quang.
***
Dưới đây sẽ nói chút ít về các làng xóm này. Nói chút ít, vì ở đây khác với
các làng quanh Hồ Tây. Ở đó các làng dù có thêm nhà lầu, biệt thự song vẫn giữ
hầu như y nguyên dáng dấp làng xưa với đình đền ngõ xóm, ao, giếng, mương
ngòi, nhất là cộng đồng cư dân vẫn là cộng đồng từ ngàn thuở với các tộc họ
phe giáp và từ đường tiên tổ.
Còn ở ven hồ Trúc, vòng quanh hồ, trừ làng Yên Phụ, tất cả các làng từ
lâu đều đã biến hóa, thay thịt đổi da, thành ra phố xá. Đâu còn luỹ tre, cổng làng
ao đình, giếng thơi, cây đa bến nước. Đường phố thẳng băng, nhà cửa chia lô
tăm tắp. Cư dân gốc thì bạt đi nơi khác và một cộng đồng mới hình thành, dân tứ
chiếng quần cư, nhà nào biết nhà nấy.
Do vậy dấu vết làng cũ coi như bị xóa hầu hết. Nay chỉ còn có thể nhận
diện được vị trí các làng đó là nhờ vào sự tồn tại của các ngôi đình đền chùa
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